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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao gồm các 

quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ 

được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được 

cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được 

cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng 

tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định dạng tệp tin 

PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và Mục 5 

(Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do Chủ đầu tư chuẩn bị 

và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu có 

liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một 

phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu có) được hiển thị 

dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ hợp đồng 

hoàn chỉnh. 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 



Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu  
1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà 

thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai đoạn một 

túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói 

thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-

BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định 

trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ 

Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị 

trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 

định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm  
4.1.  Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 

chọn nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu hoặc 

rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 

đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh 

tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của 

Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh 

nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu 

cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu ) và đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều 

kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong 

Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 

dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, 

nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, 

thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong lựa 

chọn nhà thầu; 

c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối 

với hoạt động đấu thầu; 

d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; 

đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản 



trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời 

thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư không 

đúng quy định của  Mục 5-CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu 

đối với cùng một gói thầu, dự án; 

c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn 

nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với 

các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu đó 

cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết 

kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định Hồ 

sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e)  Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu là 

cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 

thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 

thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy 

định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét 

thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất 

trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu và 

trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất trước 

khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 

báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong 

quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy 

định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá 

trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ phần công 

việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong Hợp đồng) tính 

trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách hợp 

lệ của nhà thầu 
5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà 

thầu đang hoạt động cấp; 



a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu 

thầu và Chủ đầu tư; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 

nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với tài 

liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong 

đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành 

bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-

HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo 

quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ 

đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ 

sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các nội 



dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn 

bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm 

rõ E-HSMT  
7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa đổi 

kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian 

tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ 

thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời 

gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Bên 

mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại 

BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời 

thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và 

thực hiện làm rõ trên Hệ thống  trong thời gian tối đa theo quy định tại BDL trước 

ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng 

không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa 

đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 

7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời 

làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông 

tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở 

chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi 

về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-

BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ 

thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên 

bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian 

tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu 

thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-

CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác 

nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT 

của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời thầu/Nhà 

thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để biết thông tin 

và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí dự 

thầu 
E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng 

tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến 

quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong mọi 

trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc 

tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 

bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalogue…) có thể được viết 

bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp 

thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  
E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT;  



10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 

danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6 Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy 

định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại Mục 

12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự thầu 

và các bảng 

biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 

thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề 

xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được 

xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 

hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có 

thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số 

kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá 

đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại 

Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự thầu 

và giảm giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm 

giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các 

chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ điền giá dự thầu 

vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải 

được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì 

ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là 

giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT và 

ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng 

hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2, Mẫu số 13 Chương IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự 

thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. 

Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường 

hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp 

này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham 

dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các 

công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có đơn 

giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu yêu 



                                                 
1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có 

thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và đồng 

tiền thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 

chứng minh sự 

phù hợp của 

hàng hóa, dịch 

vụ liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu 

cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa 

mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. 

Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế dùng cho 

các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng 

hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp 

ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác 

biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp đặt, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là 

hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính 

kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó 

chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-

HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định 

tại Chương V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ 

tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ 

tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của 

hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các 

tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do Chủ đầu tư quy định tại 

Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. 

Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác 

miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn 

bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương 

V.  

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để 

cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. Trường 

hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các 

tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu 

tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 



thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

17.  Thời hạn có 

hiệu lực của E-

HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, 

Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng 

thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu 

nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của 

nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải 

nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn 

E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc 

gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc 

không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự 

thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do đại 

diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro. 

Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện 

theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp đặt 

cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-HSDT. 

Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT 

thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà 

thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự 

thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 

trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng 

bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định 

là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá 

tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật 

dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b 

Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên 

danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm 

thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành 

viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao 

gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện 

pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng 

giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ 

thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT 

thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 

hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy 



định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định 

tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký hợp lệ, 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi 

cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam 

kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). 

Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư 

bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của 

tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (đặt cọc/chuyển 

khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký 

tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự 

thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm 

dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản 

giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 

có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất 

trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 

luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 

33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu 

hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đã đối chiếu tài liệu nhưng 

từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu  hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung trong E-HSDT 

hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp đồng không thành 

công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mời 

thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu 

bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo 



đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa chọn 

nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo 

đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp giá 

trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên mời 

thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng cho phần 

nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo 

quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm 

dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính 

kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 

18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết 

riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT 

thì phải nộp một khoản tiền hoặc bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà thầu không 

thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu 

nêu trong đơn dự thầu (bị nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 

06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 

văn bản đề nghị của Chủ đầu tư). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định nêu tại 

điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo 

đảm dự thầu này. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 
19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. 

Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu 

theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới 

được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 

sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi 

tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên 

danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận 

của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 

thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. 

Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường 

hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT 

(nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT đã được 

sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ 

thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành 

công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 

Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống đều 

được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ 



thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.  

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông tin 

về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng 

phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ 

người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới 

khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết 

lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được 

công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp đồng 

(nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn 

đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi 

công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của 

bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối 

với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, 

việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-

HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời 

thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có 

E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài 

chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực 

hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên 



mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm 

đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để 

nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các 

tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo 

cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, thiết bị cụ 

thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm 

rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng thời 

gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm 

rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần của 

hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có 

nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy 

định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung 

cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết 

bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT 

không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-

HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự 

không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 

toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung của 

E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai 

khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong E-

HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng 

hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể 

và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa 

vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh 

của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy 

định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu 

quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, 

đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì E-

HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ 

sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT đáp ứng cơ bản E-

HSMT. 



 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì bên mời 

thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt 

điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời 

thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần 

thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không 

nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp 

các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến 

bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng 

yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời 

thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng 

được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí 

cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm 

mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các 

dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm 

khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của 

nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân 

nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực 

và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà 

thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận 

để tham gia thực hiện công việc. 

27.5 Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công 

việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà 

thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực hiện 

khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng 

nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ 

có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu 

phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà 

hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so 

sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có 

chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. Tỷ lệ 

% chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong E-

HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí (nếu 

có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 



- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo 

Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. 

Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là không 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được 

hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng 

cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và Liên 

Bang Nga. 

29. Đánh giá E-

HSDT 
29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để 

đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp 

đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy trình 

đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.  Bên mời thầu đánh 

giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 

nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh 

giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. Trường hợp 

tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch 

kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu 

thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh 

(đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang 

đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương 

III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả 

hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, 

trong E-HSDT.  

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, tổ 

chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính kèm để đánh 

giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên gia 

đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 

chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu được 

đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực hiện 



theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng 

nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường hợp 

có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng 

nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời 

vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  không đáp ứng 

quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào  thương thảo hợp 

đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu mà không phải xếp hạng nhà thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà 

thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT của 

nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ thống. 

Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì tiến hành 

đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 

29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương thảo hợp 

đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện 

các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. Trường 

hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn 

đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có 

hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất trong 

E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 

Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự, thiết bị 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường 

hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì 

nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không 

trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà 

thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị 

xử lý theo quy định. 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, d khoản này, trường 

hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm 

thì thông tin trên webform (nếu có)  là cơ sở để xem xét, đánh giá; 

d) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin 

trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu mua sắm 

hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối 

chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu tài 30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 



liệu cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng 

lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai 

trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo quy định tại 

Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm 

trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn 

theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với 

trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của nhân 

sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối với 

số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù 

hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn 

nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b 

Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 

thảo hợp đồng  

 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các tài 

liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo 

đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, 

chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong 

E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm 

của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) 

nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân 

sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước khi thương thảo 

hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với quy định 

hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất 

không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền 

thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh 

nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu 

không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 



31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành 

hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm 

danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 

hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 

đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu 

tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường 

hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên 

mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm 

a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không thể 

thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể xem xét, 

thương thảo qua mạng. 

32.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

32.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

32.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

32.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III;  

32.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

32.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

32.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt 

giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt 

thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá 

gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu 

chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định 

khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng 

yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi bị 

cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy 

định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai lệch kết 

quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu 

theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho 

các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu cho 

nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy 

định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34.  Thông báo 34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong 



kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông 

báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải đăng 

tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa 

chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, trong 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu. 

35. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 

lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá 

tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều 

kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng 

không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối lượng 

hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều 

kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu 

gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao 

gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông 

báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không 

nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận 

E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị 

bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong 

thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo 

chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống. 

37.  Điều kiện 

ký kết hợp đồng   
37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn 

hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của 

E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về 

năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ 

từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó 

và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng 

(nếu được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và 

các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà 

thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng 

mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu 

lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức 

được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá 

trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bên mời 

thầu. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị 

trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu 

gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, 

nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám 

sát theo quy định tại E-BDL. 



Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU  

 
E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Công cụ dụng cụ và phụ tùng cắt gọt kim loại giàn KNT&KTN. 

Tên dự án/dự toán mua sắm: Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, thuê dịch vụ tổng 

thể năm 2026, Lô 09-2/09. 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: 04 phần tương ứng với 04 nhóm hàng. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Nguồn vốn của Vietsovpetro cho lô 

09-2/09 năm 2026. 

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:  

 Chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.  

 Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh 

 trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công 

ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói 

thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; 

không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với 

từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết kế 

kỹ thuật tổng thể: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không áp dụng; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không áp dụng; 

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT: Không áp dụng  

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Không áp dụng ; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này 

có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không áp dụng; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản 

lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ quan trực 

tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng 

quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, 

bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản 

lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định 

độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời 

thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo 

tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các 

giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 

được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác 

trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi

n

i=1

 



Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong 

thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2  Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng thời 

gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

 Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm 

việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 

E-CDNT 10.1-

10.7 

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo định dạng “.pdf”, 

upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 

Lưu ý:  

- Để dễ Upload và Download tài liệu qua mạng Đấu thầu, các file san: (.pdf) 

được đặt tên không có dấu và không có các ký tự đặc biệt. Nhà thầu chịu trách 

nhiệm nếu các file đính kèm không tải được hoặc không mở được. 

- Các file đề xuất kỹ thuật và tài chính - thương mại phải scan riêng và upload 

từng file riêng rẽ. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: không yêu cầu   

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định dạng “.pdf”, 

upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu được đề xuất phương án kỹ thuật thay thế đối với phần công việc cụ thể 

nêu trong Yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu. 

E-CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào theo 

các yêu cầu sau:  

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho của XNKT, 

trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng gói hàng hóa, chi phí 

cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi phí thử nghiệm tại nhà máy 

sản xuất, chi phí vận chuyển đến kho của XNKT, phí bảo hiểm hàng hóa v.v. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí theo quy 

định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có 

thời điểm đóng thầu theo quy định.  

- Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói 

thầu (nếu có). 

Ghi chú: 

 Nhà thầu chào giá đúng Biểu mẫu số 12.2 – Chương IV – Biểu mẫu mời thầu 

và dự thầu. 

E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): tháng 

10 năm 2026. 



E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: 

Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý 

phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương 

đương. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

(xem mục 18 – Chương I và CDNT 18.2) 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu:  

+ Nhóm I: 4.185.000 VNĐ 

+ Nhóm II: 5.577.000 VNĐ 

+ Nhóm III: 2.133.000 VNĐ 

+ Nhóm IV: 853.000 VNĐ 

Giá trị bảo đảm dự thầu cho cả gói thầu: 12.748.000 VNĐ 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

- Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu theo 

hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

 Số tài khoản: 008.100.000001.1 

 Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

 Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

 Nội dung UNC/Phiếu chuyển tiền: (Tên nhà thầu) nộp Bảo đảm dự thầu 

cho gói thầu số 94-VT-1212/26-KT-TTH  của XNKT. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được lựa 

chọn: trong vòng 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. 

CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng 

lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0 % giá dự thầu của nhà thầu. 

E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi: 

 “Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản 

tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch 

(nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng” 

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật đính kèm tại Phần 4 – Các 

phụ lục. 

- Đánh giá về tài chính: Giá thấp nhất quy định tại Chương III. 

E-CDNT 

29.3(d) 

Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm 

toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

E-CDNT 

29.3(đ) 

Xếp hạng nhà thầu:  

 Nhà thầu có giá dự thầu cho mỗi nhóm hàng sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 



lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp 

nhất được xếp hạng thứ nhất” 

E-CDNT 31 Thương thảo hợp đồng: Không áp dụng  

E-CDNT 32.5 “Nhà thầu có giá dự thầu cho mỗi nhóm hàng sau khi trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất”. 

E-CDNT 35.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0% 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: không áp dụng  

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0%. 

E-CDNT 39.2 - Người có thẩm quyền:  

 Ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí 

 Địa chỉ: 15 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh 

 Fax: 0254-3857 499 

 E-mail: huend.pt@vietsov.com.vn hoặc liennt.pt@vietsov.com.vn  

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: Không áp dụng 

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Không áp dụng 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Hiệu lực của E-HSDT phù hợp với mục 17.1 E-CDNT. 

2. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (Đơn dự thầu trích suất từ hệ thống mạng đấu thầu và Đơn 

dự thầu bản Scan đính kèm trong E-HSDT) phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng 

tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu.  

Trường hợp có sai khác giữa hiệu lực của E-HSDT và giá dự thầu trong đơn dự thầu của 

Webform và của đơn dự thầu bản scan thì hiệu lực của E-HSDT và giá dự thầu trong đơn dự 

thầu của webform là cơ sở để đánh giá 

3. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc 

thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều 

phần độc lập thì nhà thầukhông có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính 

đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

4. Có bảo đảm dự thầu phù hợp với mục 18.1 E-CDNT. 

5. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam 

ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo 

yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản 

vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được ký trước khi 

Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu 

số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp 

có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông 

tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) 

thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự 

thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

6. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành 

viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy 

quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và phải nêu 

rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh 

sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ 

các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2 hoặc theo các công việc 

thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc 

không thuộc các hạng mục này.  

7. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 



Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối với 

nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối 

với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được scan đính kèm trên Hệ 

thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn 

đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu 

tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu 

liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà 

thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi 

của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra  tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công 

ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc 

dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp 

đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong 

gói thầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 

hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ thuế Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 3 (6) năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 

thiểu là 1.475.638.320 VNĐ. (7)  (Trong trường 

hợp nhà thầu tham gia toàn bộ gói thầu).  

Trong trường hợp nhà thầu tham gia chào từng 

phần (nhóm hàng) thì doanh thu bình quân hàng 

năm được tính như sau: 

- Nhóm hàng I: 484.424.160 VNĐ 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

- Nhóm hàng II: 645.513.420 VNĐ 

- Nhóm hàng III: 246.906.000 VNĐ 

- Nhóm hàng IV: 98.794.740 VNĐ 

4 Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

hoá tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự (HĐTT) với tư cách là nhà thầu chính 

(độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu 

phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2021(9) đến thời điểm đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: 

+ Thời gian của HĐTT: Yêu cầu cung cấp hợp 

đồng tương tự đã và đang thực hiện trong vòng 5 

năm gần nhất. 

+ Số lượng, tính chất của HĐTT đã hoàn thành: 

Yêu cầu tối thiểu 1 hợp đồng cung cấp hàng hóa, 

thiết bị cho ngành công nghiệp Dầu khí hoặc các 

ngành công nghiệp khác.  

+ Mức độ hoàn thành HĐTT là Hợp đồng đã hoàn 

thành 80%. Để chứng minh Hợp đồng tương tự 

đã hoàn thành theo tỷ lệ được quy định, nhà thầu 

phải cung cấp hóa đơn.(10) 

- Đã hoàn thành, kết thúc 80% khối lượng công 

việc của hợp đồng đó. 

Trong trường hợp nhà thầu tham gia từng phần 

của gói thầu thì quy mô (giá trị) tối thiểu của hợp 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 

05A 



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

đồng đã hoàn thành như sau: 

- Nhóm hàng I: 174.392.698 VNĐ 

- Nhóm hàng II: 232.384.831 VNĐ 

- Nhóm hàng III: 88.886.160 VNĐ 

- Nhóm hàng IV: 35.566.106 VNĐ  

Trường hợp nhà thầu tham gia nhiều phần, 

nhà thầu chỉ cần đáp ứng yêu cầu về hợp 

đồng tương tự có giá trị tối thiểu bằng phần 

có yêu cầu cao nhất trong số các phần mà nhà 

thầu tham gia. 



Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 

gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu 

thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 

thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 

thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận 

theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không 

bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. 

Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc 

kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và 

khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi 

của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và 

bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là 

không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi 

phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp 

đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ 

nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải 

được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng 

với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số 

thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế 

theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu 

như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 

tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 

của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày 

phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải 

chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 



(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 

trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng 

của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 

31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 

của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu 

bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. 

Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu 

đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải 

cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 

cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 

thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 

thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ 

số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.   

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh 

thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự 

thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà 

thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

 (10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định hiện hành 

của Vietsovpetro. 

 (11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với quy định 

hiện hành của Vietsovpetro. 



(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường 

hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

khác và bị loại. 

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không yêu cầu 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

 Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế, phí, lệ phí. 

- Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

- Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

- Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu cho mỗi nhóm hàng sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ 

nhất (Xét theo nhóm). 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành 

theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác 

khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn 

giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi 

hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp 

tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi 

là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu 

phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT 

và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b) Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì 

đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá 

dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng 

cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và 

giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung 

bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số 

lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác 

đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được 

sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc 

dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền 

của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các 

khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. 



 

 

Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, 

giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung cấp) 

mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu chỉnh 

sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu trong 

số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường 

hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự 

thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói 

thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu 

chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu này; 

trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong 

dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán 

gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên 

cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác 

định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 

E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: 

Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng 

yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các 

thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết 

minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác.  

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có)  

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu rõ tiêu 

chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương 

án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực 

hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp 

dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp 

dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu 

được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần. 

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất, 

trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, trong tình 

trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó có thể bị gián 

đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu được yêu cầu giải 

trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và quyết 

định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu Vietsovpetro 

cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường hợp đó, Vietsovpetro 

có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề 

vào đàm phán hợp đổng. 

 



 

 

Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa  

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 

X  

 Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (webform) Webform  X 

 
Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (Scan đính kèm trên Hệ 

thống) 
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 

 X 

 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 

thầu độc lập) 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 

thầu liên danh) 
 X 

 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 

của Vietsovpetro) 
 X 

 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 

hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu trong quá khứ 
 X 

 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 

viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 
 X 

 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

 
Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu 

(Đề xuất kỹ thuật)  
 X 

 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

 Mẫu số 12. Bảng giá dự thầu của hàng hóa  X 

 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 

quan (không áp dụng) 
  

 

Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

(không áp dụng) 
  

 

Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) (không 

áp dụng) 
  

 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi 
 X 

 

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 

phí nhập ngoại) 
 X 

 

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 

phí sản xuất tại Việt Nam) 
 X 

 



 

 

Mẫu số 01A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

(Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC) 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và 

các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mô tả hàng hóa(1) 

(ký mã hiệu, nhà 

sản xuất) 

Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 

hóa (nếu có)(2) 

Địa điểm dự 

án  

Ngày giao hàng(2)  

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực hoặc 

kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu 

giao hàng đối với 

trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 

yêu cầu giao hàng 

đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 

lần] 

1     
 

   

2     
 

   

3     
 

   

…     
 

   

Ghi chú: 

(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(2) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.



 

 

Mẫu số 02A (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

  



 

 

Mẫu số 02B (Scan đính kèm trên Hệ thống)  

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

Ngày:___  

Tên gói thầu: ___  

Kính gửi: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro  

Sau khi nghiên cứu HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [], Mã số thuế: ___ [] cam kết thực hiện gói thầu ____ [] số TBMT:___ [] 

theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [] cùng với các bảng tổng 

hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm 

giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu 

có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [] 

Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc 

trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá 

trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là 

hộ kinh doanh). 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy 

định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

7. Những thông tin kê khai trong HSDT là trung thực. 

8. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận 

ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

9. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38.1 CDNT của HSMT. 

10. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(3). 

11. Nếu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc vi 

phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì sẽ phải nộp một khoản tiền bảo đảm dự thầu vào tài 

khoản của Vietsovpetro với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT(4) (xem ghi chú 4) 



 

 

12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 

triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 CDNT thì chúng tôi sẽ bị nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của 

chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu.(5) 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Đơn dự thầu được nhà thầu đính kèm lên hệ thống khi nộp HSDT. 

(2) Trường hợp nhà thầu cam kết trong đơn dự thầu thì không áp dụng nội dung này 

 (3) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh. 

(4) Áp dụng trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng và nhà thầu cam 

kết sẽ đóng bảo lãnh dự thầu vào tài khoản của Vietsovpetro (xem mục 18.8 của Chương I - 

Chỉ dẫn nhà thầu) 

Đơn dự thầu bản scan nộp cùng Hồ sơ dự thầu được ký và đóng dấu của nhà thầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi trên 

HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail: 

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên gói 

thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này 

là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với 

thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành viên của 

liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện 

các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên 

danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc vi phạm các quy 

định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư theo 

quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã quy định 

tại Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc 

dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 



 

 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại 

diện cho liên danh trong những phần việc sau1: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể 

cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản để 

nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh trúng 

thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công trách 

nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công việc 

khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc cụ 

thể theo bảng dưới đây2: 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị theo 

tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên thứ nhất (thành viên 

đứng đầu liên danh) 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 

____  

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 

Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
 

 ______% 

 

____ 

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

     - Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 

100% ____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ đầu tư 

như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được qui 

định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã được các 

thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở mục 2 của thỏa 

thuận liên danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công việc đã 

được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong hợp 

đồng.  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

                                                 

 
 

 
 



 

 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không tách 

rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn thành 

trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông báo 

của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp 

lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1 Nhà thầu cập nhật. 

2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   

3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả 

thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng 

mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong 

bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì 

phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham 

dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm/KHMS____ [ghi 

tên dự án/dự toán mua sắm/KHMS] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư 

mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản 

tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông 

báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản 

rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu 

của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 

E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu có 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu nhưng 

từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến 

hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo 

hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho 

dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất 

kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ 

hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, 



 

 

nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết 

hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi 

nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi 

trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời 

gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ 

hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT 

hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là 

không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với 

các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị 

bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể 

yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu 

trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT 

và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 



 

 

Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham 

dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm/KHMS ____ [ghi 

tên dự án/dự toán mua sắm/KHMS] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư 

mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói 

thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông 

báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản 

rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu 

của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 

E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng 

(nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà 

thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc 

thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi 

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 

E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho 

dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất 

kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ 



 

 

hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, 

nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết 

hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi 

nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ khi 

hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi 

trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời 

gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ 

hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, 

hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là 

không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với 

các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị 

bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể 

yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi 

là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành 

viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận 

liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là 

“nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân 

công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay 

mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu 

trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT 

và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án/KHMS: ……… (Tên dự án/KHMS ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro  

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện bảo đảm 

dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của 

Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. được chỉ định 

trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu Bảo 

đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ không được 

đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu;]. [điền tên 

nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến việc chuyển 

nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có 

kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không 

hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các 

gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá 

trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-

HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  tài 

khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 

 



 

 

Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần hợp 

đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 

đồng; số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm: 
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT.  



 

 

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường 

hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo 

quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh hợp đồng đã hoàn thành (Hợp đồng, biên bản 

nghiệm thu/ thanh lý hợp đồng, thông tin về hóa đơn GTGT theo quy định của pháp luật…) 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

  



 

 

Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY     

KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong 

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá 

về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên mời thầu 

phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian 

lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà 

thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 



 

 

Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT  

 Năm 1: ……. Năm 2: ……. Năm 3: ……. 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) (2) 

(Nhà thầu tư tính) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng 

doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa 

bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không 

bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu 

bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu 

tài chính.  

Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ 



 

 

năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống 

Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để 

đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty 

con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp 

được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của 

cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ 

nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử 

tại thời điểm đóng thầu. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

  



 

 

Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 
Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công 

ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. 

Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công 

ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải 

là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự 

thầu. 

 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

3        

…       
 

Ghi chú: 

Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Cột (8): Nhà thầu điền  
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì 

không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời 

gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 

 

 

Mẫu số 10B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU  
(Đề xuất kỹ thuật) 

 

 

STT 

 

Danh mục hàng hóa 

 
Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ sản 

xuất) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị tính 

 

Khối lượng 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Nhóm I         

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2           

…            

 Nhóm …         

… ….         

n Hàng hoá thứ n         

Ghi chú: 
  - Cột (2), (9), (10): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC; 

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền; 

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 hoặc 12.2. 

 

Nhà thầu đề xuất:  

- Các chứng chỉ kèm theo ghi giao hàng… 

- Bảo hành … 

- Các đề xuất khác theo yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 

 

Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 

 

 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 

2 
Giá trị hàng hóa 

(Trích xuất từ mẫu số 12) 
(M) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M) + (I) 



 

 

Mẫu số 12 (Scan đính kèm trên Hệ thống)  

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

GÓI THẦU SỐ 94-VT-1212/26-KT-TTH 
 

ĐV tiền tệ: Đồng Việt Nam. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Nhà 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
Đơn giá 

Thành tiền 

(Cột 4x7) 

 
Nhóm hàng I 

1       A1 

2       A2 

3       … 

        

Tổng cộng giá dự thầu chưa bao gồm thuế GTGT                     A=A1+A2+...+An 

Tiền thuế GTGT ….%           T 

Tổng cộng giá dự thầu đã bao gồm thuế GTGT    

Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu 

 
M=A+T 

Tổng giá dự thầu của hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho của XNKT-17 Lê Quang Định, 

Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh: Bằng chữ: ............. 

Điều khoản cơ bản:  

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất năm ....... 

- Số lần, thời gian và địa điểm giao hàng: .........          

- Thời hạn bảo hành: ...... kể từ ngày kể từ ngày ký biên bản giao nhận hàng.                  

- Các chứng chỉ khi giao hàng: Nhà thầu liệt kê các chứng từ: ............................. 

- Thanh toán 01 lần trong vòng 30 ngày làm việc khi nhà thầu giao đủ bộ chứng từ hợp lệ. 

(Lưu ý: Nhà thầu sử dụng mẫu bảng chào nêu trên cho bảng đề xuất kỹ thuật của hàng hóa (trừ các 

cột (7), (8) và các nội dung giá trị, để Bên mời thầu có cơ sở đánh giá kỹ thuật cùng các tài liệu kỹ 

thuật khác.) 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Nhà thầu điền theo quy định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC; 

Cột (5) (6): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (7) (8): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 



 

 

Khi tham gia đấu thầu, các nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu, tính toán và chào toàn bộ các khoản 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời 

điểm đóng thầu theo quy định. 

 (Khi chào giá nhà thầu phải làm tròn số học, không lẻ số thập phân). 

Giá dự thầu của nhà thầu bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của bên 

mời thầu (giao hàng tại kho của bên mời thầu), khi tham gia đấu thầu, các nhà thầu có trách nhiệm 

nghiên cứu, tính toán và chào toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, 

lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu 

tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Thuế GTGT được thực hiện theo Luật thuế GTGT và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước 

về thuế GTGT (nếu có). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 15A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  

[ghi tên quốc gia, vùng 

lãnh thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 

trong nước từ 25% trở lên 
Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1   □ □ □ □ 

2 Hàng hoá thứ 2   □ □ □ □ 

… …      

n Hàng hoá thứ n  □ □ □ □ 

 

 Ghi chú: 

 (1), (2): Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12. 

 (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

 (5), (6): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu 15B 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 15B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 

hóa trong E-HSDT 

Giá trị thuế các 

loại 

Kê khai các chi phí 

nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2            

… …           

n Hàng hoá thứ n           

       

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (5) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Nhà thầu tính toán.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 



 

 

Mẫu số 15C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng hóa 

trong E-HSDT 

Giá trị thuế các 

loại(2) 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Hàng hoá thứ 1          

2 Hàng hoá thứ 2          

… …         

n Hàng hoá thứ n         

      

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (6) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5): Nhà thầu tính toán. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 



 

 

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 
 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG   

 

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng/ Thông báo trúng thầu 

 

Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thông báo Quý Công ty 

trúng thầu: “...” - Gói thầu số ... , với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá giá trị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí): ... VNĐ, Trong đó:  

- Thời hạn giao hàng: ... ngày lịch kể từ ngày ký hợp đồng.  

- Năm sản xuất: ... 

- Điều kiện giao hàng: Hàng giao tại kho của XNKT, tại Tp. Vũng Tàu 

- Điều kiện thanh toán: 100% chuyển khoản 

- Chứng chỉ cho hàng hóa: ... 

- Thời gian dự kiến ký hợp đồng số ..... là ngày ..../.../.... 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng, Bên 

B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng bằng ...% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng 

cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu của 

Bên A và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi công văn xác nhận 

về nội dung nêu trên.  

Trân trọng!         

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 17 

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG SỐ: 
V/v: Cung cấp “Công cụ dụng cụ và phụ tùng cắt gọt kim loại giàn KNT&KTN”  

(Đơn hàng số: 94-VT-1212/26-KT-TTH) 

 

Căn cứ vào nhu cầu của Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XNKT) thuộc Liên doanh Việt - Nga 

Vietsovpetro và khả năng cung cấp của Công ty .... 

Hôm nay, ngày        tháng  …  năm 2026, chúng tôi đại diện cho các Bên ký Hợp đồng này gồm có: 

BÊN A:  LIÊN DOANH VIỆT–NGA VIETSOVPETRO – HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM 

DẦU KHÍ LÔ 09-2/09. 

Địa chỉ : 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại : 84-254-3839871    Fax: 84-254-3857499 

Tài khoản : 1015561692 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu 

Mã số thuế : 0311939226 

Do Ông :  Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga 

Vietsovpetro làm đại diện, Giấy ủy quyền số  3/UQ-PL ngày 05 tháng 01 năm 2026 của 

Tổng Giám đốc Vietsovpetro. 

Bên B:  :___[ghi tên Nhà thầu trúng thầu]: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                                                   Fax: 

Tài khoản: 

Mã số thuế: 

Đại diện là ông/bà: 

Chức vụ: 

Giấy ủy quyền ký Hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền). 

Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều khoản như sau: 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

1.1. Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán “Công cụ dụng cụ và phụ tùng cắt gọt kim loại giàn 

KNT&KTN” (sau đây gọi tắt là “hàng” hoặc “hàng hóa”) với chủng loại, số lượng, đặc điểm kỹ 

thuật, đơn giá, giá trị hàng hóa theo danh mục cụ thể như sau: 

STT Danh mục hàng hóa, 

đặc tính kỹ thuật 

NSX/ 

Xuất xứ 

ĐVT SL Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

(VNĐ) 

       

       

 ….      

Tổng cộng (chưa bao gồm thuế GTGT)  

Thuế GTGT tạm tính (…%)  

Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)  

1.2. Hàng hóa của Hợp đồng này được Bên A sử dụng cho hoạt động dầu khí tại Lô 09-3/12. 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 



 

 

2.1. Tổng giá trị của Hợp đồng theo điều kiện giao hàng tại kho của Bên A (đã bao gồm thuế GTGT, 

các loại thuế, phí khác (nếu có)) là: … VNĐ  

(Bằng chữ: ….) 

Thuế GTGT được thực hiện theo Luật thuế GTGT và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà 

nước về thuế GTGT (nếu có).  

Tổng giá trị hợp đồng có thể thay đổi phần thuế GTGT khi thuế suất thuế GTGT thay đổi theo 

qui định hiện hành của nhà nước tuy nhiên tổng giá trị thanh toán không vượt tổng giá trị Hợp 

đồng.  

2.2. Giá trị của Hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại kho của Bên A tại Phường 

Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm giá trị hàng hóa, thuế GTGT và các loại thuế, phí, 

lệ phí do Bên B chi trả như phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp lên phương tiện vận tải, bảo 

hành, giám định hàng hóa trước khi gửi hàng (nếu có), … và tất cả các chi phí khác liên quan 

đến việc thực hiện Hợp đồng này. 

ĐIỀU 3: QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA 

3.1. Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản 

xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp với qui định được 

nêu tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp đồng này. Hàng hóa phải chính hãng, mới 100%, chưa qua 

sử dụng và trong tình trạng sử dụng tốt, được sản xuất không trước năm 2025. 

3.2. Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm:  

- Các chứng chỉ đáp ứng theo Yêu cầu kỹ thuật 

- Chứng chỉ bảo hành của nhà cung cấp cho tất cả các mục: Bản gốc. 

- Hóa đơn GTGT: Bản điện tử 

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu là tài liệu tham chiếu về 

kỹ thuật cho hàng hóa của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 4: GIAO NHẬN VÀ KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA 

4.1 Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 1 và Điều 3 của hợp đồng này 

trong thời hạn là ….. ngày/ tuần/ tháng kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày giao hàng tại kho của 

Bên A. Ngày giao hàng của hợp đồng này được ghi trong Biên bản giao nhận hàng do đại diện 

hai bên ký như quy định tại mục 4.6 dưới đây. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên B gặp vướng mắc liên quan đến việc giao hàng 

thì Bên B cần khẩn trương thông báo cho Bên A bằng văn bản để hai bên phối hợp xem xét xử 

lý nhằm đảm bảo việc cung cấp hàng hóa cho Bên A theo đúng chất lượng và tiến độ của hợp 

đồng. 

4.2 Hàng hóa được giao tối đa … lần vào kho của Bên A tại Phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí 

Minh. Bên B cam kết giao đủ hàng của mỗi nhóm trong một lần giao hàng và giao đúng số lần 

giao hàng của Hợp đồng. 

4.3 Dỡ hàng từ phương tiện của bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực và chi  phí 

của mình. 

4.4 Trong vòng 02 ngày làm việc trước khi giao hàng, Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên 

A  biết về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và phương tiện bốc         dỡ. 

Nội dung của thông báo giao hàng và chứng từ theo quy định tại Phụ lục số 03 của Hợp đồng 

này và phải nêu rõ: 

+ Số Hợp đồng dẫn chiếu, 

+ Loại hàng hoá giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị, 

+ Các chứng chỉ đi kèm với hàng hóa được qui định tại Điều 3 của Hợp đồng. 

+ Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý Bên A khi bốc dỡ. 

+ Thông tin về nhân viên giao nhận của nhà thầu (Họ tên, số điện thoại liên hệ...) 



 

 

Văn bản thông báo được gửi theo cách thức theo quy định tại Điều 12.1 của Hợp đồng này. 

4.5 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký Hợp đồng  của 

Bên B. 

4.6 Đại diện của Bên A là XNKT và đại diện của Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của 

hợp đồng này và  lập Biên bản giao nhận hàng (theo Phụ lục số 1 của hợp đồng này) sẽ ghi rõ số 

lượng, tình  trạng, các hồ sơ giao kèm theo hàng hóa. Biên bản giao nhận hàng phải được Lãnh 

đạo XNKT phê duyệt. Biên bản giao nhận hàng là căn cứ                                       để Bên A thanh toán cho Bên B. 

4.7 Bên A có quyền từ chối nhận Hàng nếu Hàng hoá khi giao không đảm bảo chất lượng, như đã 

quy định ở Điều 1 cũng như không có đầy đủ bộ chứng từ đi kèm như quy định tại Điều 3 của 

Hợp đồng này. 

4.8 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A  có quyền trưng cầu cơ quan giám 

định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng  3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc giám 

định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng  thư giám định tình trạng và số lượng hàng 

hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ  pháp lý để Bên A khiếu nại Bên B. 

ĐIỀU 5: BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ KÝ MÃ HIỆU: 

5.1 Hàng hoá giao theo Hợp đồng này phải được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn  xuất 

khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và  thuận tiện 

cho việc bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do thiếu sót 

trong việc đóng gói hàng hoá. 

5.3 Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm    ghi    

nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh và hoặc tiếng Việt: 

- Tên nhà sản xuất. 

- Tên hàng. 

- Khối lượng (nếu có).  

- Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4 Bên B chịu toàn bộ chi phí đối với mọi mất mát, hư hại của hàng hoá trong qúa trình bốc  xếp, 

bốc dỡ, vận chuyển do bao bì, đóng gói, ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như chịu mọi 

chi phí vận chuyển, bảo quản, mất mát,… phát sinh do hàng hóa bị gửi nhầm địa chỉ. 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

6.1. Nếu Bên B giao hàng bị chậm bất kỳ một mục nào của nhóm thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày 

cho 10 ngày lịch chậm đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo trên tổng số giá 

trị của nhóm cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 8% giá trị của nhóm. 

6.2. Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa của nhóm (như quy định ở Điều 1 của 

Hợp đồng này) thì Bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng này và Bên A có quyền: 

 Từ chối nhận phần hàng hóa còn lại của nhóm và Bên B phải chịu phạt một khoản tiền tối đa 

bằng 08% giá trị của nhóm đó; hoặc: 

 Bên A vẫn có thể nhận phần hàng còn lại của nhóm nhưng Bên B phải chịu phạt một khoản tiền 

tối đa bằng 08% giá trị của nhóm bị vi phạm. 

6.3. Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại Điều 3 của Hợp đồng thì Bên 

A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như quy định tại Điều 

6.2 của Hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ không chấp nhận việc Bên B sẽ cung cấp 

hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng trên. 

6.4. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại Điều 4.1 của hợp 

đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực 

hiện Hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị 

Hợp đồng. 

6.5. Vi phạm do cung cấp chậm hoặc cung cấp không đủ hàng hoá: 



 

 

6.5.1. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại Điều 4.1 của Hợp 

đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 

nhiệm ký Hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của Bên thứ ba để tiếp tục thực hiện 

công việc của Hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi 

phí liên quan nếu có.  

Hoặc; 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt 

một khoản tiền bằng 08%  giá trị Hợp đồng. 

6.5.2. Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hoá) quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại 

Điều 4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 

nhiệm ký Hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện 

công việc của Hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi 

phí liên quan nếu có.  

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp Hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 

phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị Hợp đồng. 

6.6. Tổng các loại phạt không vượt quá 08% giá trị Hợp đồng.  

6.7. Giá trị để tính phạt vi phạm Hợp đồng ghi ở Điều 6 của Hợp đồng này là giá trị không có thuế 

GTGT. 

6.8. Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền:  

1) Khấu trừ khoản tiền phạt vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp 

đồng này hoặc theo các hợp đồng khác được ký kết giữa hai bên;  

2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện Hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở 

bảo lãnh cho Bên A ;  

3) Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh toán.  

Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình cho 

Bên A. 

6.9. Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành.  

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH 

7.1. Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 

giao nhận hàng hóa theo Hợp đồng này. Điều kiện bảo hành theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của 

nhà sản xuất. 

7.2. Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa thì 

Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc xác 

minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 15 ngày lịch kể từ ngày 

Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ kết 

luận về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm thay thế hàng mới hay sửa chữa các 

hư hỏng đó thuộc về Bên nào và thời hạn thay thế hoặc sửa chữa để làm căn cứ pháp lý trong 

thực hiện Hợp đồng này. 



 

 

7.3. Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 ngày lịch kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hư 

hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến hành khắc phục/ sửa 

chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A. 

7.4. Trong thời hạn 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B không trả lời 

thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình và có trách nhiệm phải 

khắc phục/sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo của Bên A. 

7.5. Nếu Bên B tiến hành sửa chữa/khắc phục hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn qui 

định tại các Điều 7.3 và 7.4 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt giao 

hàng chậm như quy định tại Điều 6.1 của Hợp đồng này. 

7.6. Trong thời hạn quy định trên tại Điều 7 của Hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành khắc 

phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại hàng mới thì  Bên A có 

quyền tiến hành khắc phục/ sửa chữa và/hoặc thay mới và Bên B phải hoàn trả  lại cho Bên A 

toàn bộ chi phí khắc phục/sửa chữa/thay mới này, đồng thời phải chịu phạt 08% giá trị của mặt 

hàng  này. Cách thức Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B được thực hiện theo quy định tại Điều 6.8 

của Hợp đồng này. 

7.7. Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa/khắc phục/ thay mới trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên 

B bảo hành lại 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa đã sửa chữa/khắc phục/ thay mới. (có 

biên bản giao nhận hàng như quy định tại Phụ lục 01 của hợp đồng này) 

ĐIỀU 8: THANH TOÁN 

8.1. Bên A thanh toán cho Bên B 01 lần cho toàn bộ các hóa đơn hàng hóa của Hợp đồng đã giao 

phù hợp với các Điều khoản của Hợp đồng bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng 

trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng và nhận 

được đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ gồm: 

1) Bản gốc công văn/giấy đề nghị thanh toán do đại diện có thẩm quyền của Bên B ký. 

2) Hóa đơn điện tử thuế GTGT ghi theo từng loại thuế suất thuế GTGT phù hợp với qui định hiện 

hành của Nhà nước, trong Hóa đơn ghi đầy đủ thông tin của Bên A như sau: 

- Tên người mua hàng: Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí 

- Tên đơn vị: Liên Doanh Việt–Nga Vietsovpetro – Hợp Đồng Chia Sản Phẩm Dầu Khí Lô 09-

2/09 

- Mã số thuế: 0311939226 

- Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trên hóa đơn điện tử khi in ra cần có các thông tin sau: 

- Địa chỉ website để truy cập, tra cứu và mã tra cứu. 

- Thông tin về đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho Bên B. 

- Dấu mộc (treo) của Bên B. 

3) Bản gốc Biên bản giao nhận hàng (Điều 4 của Hợp đồng này). 

4) Các chứng từ (theo quy định tại Điều 3.2 của Hợp đồng này). 

5) Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (01 bản copy). 

6) Bản gốc Biên bản quyết toán và thanh lý Hợp đồng (Phụ lục số 5). 

8.2. Bên A chỉ thanh toán cho Bên B theo giá trị đã thực hiện có tính đến sự phù hợp với các quy 

định trong các Điều khoản của Hợp đồng này và các văn bản thỏa thuận khác liên quan đến 

Hợp đồng do cấp có thẩm quyền hai Bên ký duyệt. 

8.3. Thông tin tài khoản giao dịch theo Hợp đồng này của Bên B: 

 Số tài khoản: … 

 Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP …, Chi nhánh …. 

 Người thụ hưởng: Công ty ... 



 

 

Thông tin về tài khoản thanh toán của Bên B được ghi ở Điều 8.3 là duy nhất và được áp 

dụng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng. Bên A không thanh toán vào bất kỳ tài khoản 

nào khác khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Giám đốc (người đại diện theo pháp luật ký Hợp 

đồng). 

8.4. Phí chuyển tiền do Bên chuyển tiền chịu. 

ĐIỀU 9: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

9.1 Trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), Bên B phải 

nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục số 2 của hợp đồng này) được cấp bởi Ngân hàng 

có uy tín. Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng là ... VNĐ (bằng 8% tổng giá trị hợp đồng). Giấy 

bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng quy định tại mục 4.1 hợp đồng này cộng thêm 

60 ngày lịch. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Bên B chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc Giấy bảo đảm thực hiện 

Hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời hạn quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên A không nhận được 

Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng thì Bên A có toàn quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng 

mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan và thu hồi số tiền bảo đảm dự thầu của Bên B 

hoặc áp dụng quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này.  

9.4 Bên B không được nhận lại giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp Bên B từ chối 

hoặc không thực hiện Hợp đồng sau khi ký Hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng 

này thì khoản tiền bảo đảm thực hiện Hợp đồng được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng thực 

hiện sửa đổi Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời gian hiệu lực 

của Giấy bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàng, đồng thời gửi 

cho Bên A Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng đã gia hạn hiệu lực (Bản gốc) chậm nhất là 07 

ngày làm việc trước khi Bảo lãnh cũ hết hiệu lực. Trường hợp Bên B chậm gia hạn hiệu lực bảo 

đảm thực hiện Hợp đồng theo yêu cầu bằng văn bản của Bên A thì Bên B phải chịu phạt 0,2% 

giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng cho mỗi ngày chậm. Tổng giá trị phạt không vượt quá 08% 

giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng. 

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG 

10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và 

không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép 

như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, động 

đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia công bố, lệnh 

phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thể thực hiện được các nghĩa vụ theo quy 

định của Hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải ngay 

lập tức thông báo cho Bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự ảnh hưởng trực 

tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện Hợp đồng kèm chứng cứ để chứng 

minh, nêu rõ các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và giảm thiểu tổn thất. Việc 

chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 14 ngày lịch sau khi sự kiện bất 

khả kháng xảy ra sẽ làm cho Bên gặp sự kiện bất khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì 

lý do bất khả kháng. 

10.3. Văn bản xác nhận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời gian 

xảy ra bất khả kháng. 

10.4. Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một Bên thực hiện toàn bộ hoặc 

một phần nghĩa vụ theo Hợp đồng này thì thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài thêm 

bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 



 

 

10.5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi Bên bằng thông báo bằng văn bản cho 

Bên còn lại, đều có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản 

tiền nào cho Bên kia. 

10.6. Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không được coi là 

sự kiện bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn; Các 

thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang tính chất tham 

khảo. 

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng 

thương lượng giữa hai Bên trên tinh thần hợp tác, hai Bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

Thời gian để hai Bên tiến hành thương lượng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh 

chấp giữa hai Bên. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra Trung tâm 

Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) tại Thành phố Hà Nội để phân xử theo Quy tắc tố tụng 

của Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 03 người. Phán quyết của Trung tâm trọng tài là 

cuối cùng và buộc hai Bên phải tuân thủ. Mọi chi phí liên quan đến tranh chấp này sẽ do Bên 

thua kiện gánh chịu. 

ĐIỀU 12: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

12.1 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có chữ 

ký của cả hai Bên. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực hiện 

bằng văn bản và gửi theo cách thức như sau: 

- Theo đường bưu chính hoặc Fax: Theo thông tin của các Bên được ghi tại trang đầu của Hợp 

đồng này, và 

- Theo thư điện tử (email): huend.pt@vietsov.com.vn (Đại diện Bên A),  …... (Đại diện Bên B). 

12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ vào 

luật pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3 Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ ba 

mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 

12.4 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp xảy ra tranh chấp thì các văn bản dẫn chiếu 

được xem xét theo thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

1) Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng; 

2) Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao Hợp đồng; 

3) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4) Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ Hồ sơ dự thầu (nếu có) của Nhà thầu trúng thầu; 

5) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi Hồ sơ mời thầu (nếu có); 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi ở trang 1 cho đến khi hai Bên thực hiện hết các 

trách nhiệm của mình theo quy định của Hợp đồng. 

12.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai Bên không có khiếu nại gì coi như Hợp đồng đã 

được thanh lý. 

12.7 Hợp đồng gồm … trang và 05 Phụ lục được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt (có sử dụng tiếng 

Anh mô tả hàng hóa tại Điều 1), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B 

giữ 01 bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

GIÁM ĐỐC XNKT 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ “PHÊ DUYỆT” 

Phó giám đốc XNKT 

 

 

 

 

Ngày _____ /_____/ ____ 

 

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA  

Ngày:    ... / ... / ..... 

Căn cứ hợp đồng số: ...... ký ngày  .../..../202… 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây gồm: 

 

1. Đại diện bên giao: C.Ty .......... 

- Ông: ....................      chức vụ:  ..... 

2. Đại diện bên nhận: XN Khai thác Dầu khí  

- Ông/Bà: .....     Chức vụ: Lãnh đạo phòng Vật tư 

- Ông: ......      chức vụ: Lãnh đạo xưởng Hậu cần 

- Ông: ....      chức vụ: Lãnh đạo phòng NLTĐH 

- Ông: ....       chức vụ: .... 

Cùng nhau tiến hành kiểm tra và giao nhận hàng hóa sau đây tại kho XNKT: 

ST

T 

TÊN HÀNG, KÝ MÃ HIỆU, QUY 

CÁCH 
Nhà sx/ xx ĐVT 

THỰC NHẬN CHẤT 

LƯỢNG 

HÀNG 

GHI 

CHÚ SỐ LƯỢNG/ 

TRỌNG LƯỢNG 

1 ..... ... ... ...  ..... .... 

 
 ..... .... ... ...  

n ... ..... ... ....  

Chứng từ phù hợp kèm theo hàng hóa:  
- Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa: Bản ... 

- Chứng chỉ chất lượng hàng hóa....: Bản .... 

- Các chứng chỉ, chứng từ liên quan khác .... 

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, mỗi bên giữ 01 bản và chỉ có giá trị làm thủ tục thanh 

toán sau khi được lãnh đạo XNKT phê duyệt. 

 

Đại diện bên giao 

(Ký xác nhận ghi rõ họ tên) 
Đại diện bên nhận 

(Ký xác nhận ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày   tháng   năm        

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký giữa 

__________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______ (sau đây gọi là “BÊN THỤ 

HƯỞNG”), chúng tôi, ________ có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) phát 

hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho Bên thụ hưởng với số tiền là ________ 

(Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______ sau 

đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng Hợp đồng 

vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ không cần 

phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia 

hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, 

đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng không 

vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu 

cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ HƯỞNG 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN BẢO LÃNH 

hoặc của bất kì Bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO 

LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho 

dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ 

hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào theo 

THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn nào liên 

quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc liên quan 

đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự 

động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo 

Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt 

Nam (VIAC) tại Thành phố Hà Nội theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản bằng Tiếng Việt và không được phép 

chuyển nhượng. 

 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

       (Ký tên và đóng dấu) 

Lưu ý: Thư bảo đảm phải được lập đúng theo mẫu nêu trên và do người đại diện có thẩm quyền ký, trong 

trường hợp ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ. 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC SỐ 03 

THÔNG BÁO GIAO HÀNG (MẪU) 

      Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp “………” 

Tên công ty ..... 

Số công văn:....    

Ngày: ....../...../..... 

V/v: Thông báo giao hàng và chứng từ Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... 

 

       Kính gửi: Xí nghiệp Khai thác Dầu khi thuộc Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro 

                        Địa chỉ: Số 15-17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

                        Điện thoại: 0254-3839871/2 / Fax: 0254 3857499 

 

Liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp “………”, 

bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo giao hàng đến Quý Xí Nghiệp cho Hợp đồng nêu trên, 

thông tin cụ thể như sau: 

- Thời hạn giao hàng và chứng từ: Vào lúc ... giờ, ... phút, ngày ....../...../..... 

- Địa điểm giao hàng: Kho XNKT số 17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

- Loại hàng hoá giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị, chi tiết như bảng sau:  

Số 

TT 

Danh mục hàng hóa, ký mã hiệu, 

đặc tính kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ 

ĐVT SL Trọng lượng Ghi chú 

..  ……… … … … … 

..  ……… … … … … 
 

(Hợp đồng có nhiều có hạng mục hàng hóa thì dẫn Phụ lục 1 kèm theo công văn)  

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý khi bốc dỡ: ...... 

- Các chứng chỉ, tài liệu kèm theo khi giao hàng:  

1) Chứng chỉ ...........: Bản ... 

2) ............... 

Nhân viên phụ trách giao hàng và ký các biên bản giao nhận của chúng tôi là: Ông/ bà ........, 

chức vụ: ......, số điện thoại: ........... 

Kính mong Quý Xí Nghiệp bố trí phương tiện và nhân sự  hỗ trợ và hướng dẫn để chúng tôi 

hoàn thành việc giao hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

.........., ngày ..../...../....... 

     Giám đốc Công ty 

        (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PHỤ LỤC SỐ 04 
 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 
  

Ngày         tháng        năm 20..     

 

       Kính gửi: Xí nghiệp Khai thác Dầu khi thuộc Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro 

                        Địa chỉ: Số 15-17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

                        Điện thoại: 0254-3839871/2 / Fax: 0254 3857499 

Email: huend.pt@vietsov.com.vn  (thư ký/ văn thư của Bên A) 

 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thay đổi về Hàng hoá/Dịch vụ, tiến độ, các nội dung liên quan tới giá 

trị HĐ, thanh toán….….) 

 

Giám đốc Công ty 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 05 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

HỢP ĐỒNG SỐ …….. NGÀY……… 
 

Căn cứ: 

Hợp đồng số …. ký ngày … tháng … năm ……. giữa Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và Công 

ty …. về việc “……”; 

Biên bản giao nhận hàng ngày ___ của Hợp đồng số …. ký ngày____; 

Hôm nay, ngày   …..   tháng ….. năm …….. đại diện hai Bên gồm có: 

BÊN A:  LIÊN DOANH VIỆT–NGA VIETSOVPETRO – HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM 

DẦU KHÍ LÔ 09-2/09. 

Địa chỉ:  105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0254 - 3839 871                              Fax:  0254 - 3857 499 

Số tài khoản: 008.100.116.7753 tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CN Vũng Tàu. 

Mã số thuế: 0311939226 

Do Ông :  Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga 

Vietsovpetro làm đại diện, Giấy ủy quyền số  3/UQ-PL ngày 05 tháng 01 năm 2026 của 

Tổng Giám đốc Vietsovpetro. 

BÊN B:  [GHI TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU]: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                                                    Fax: 

Tài khoản: 

Mã số thuế: 

Đại diện là ông/bà: 

Chức vụ: 

Giấy ủy quyền ký Hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền). 

Hai bên cùng nhau thống nhất lập Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng số ____ ngày 

______ về việc cung cấp dịch vụ “_______” như sau: 

Điều 1: Kết quả thực hiện hợp đồng: 

 Bên B đã hoàn thành việc giao hàng hóa cùng chứng từ kèm theo đúng quy định của Hợp đồng, Hai 

Bên tiến hành quyết toán Hợp đồng số …………….. ngày .........; phù hợp với số lượng, đơn giá, 

thành tiền và thuế GTGT, tổng giá trị theo quy định của Hợp đồng đã ký kết như sau: 

STT Tên hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1.      

2.      

3.      

 Tổng cộng (chưa bao gồm thuế GTGT)  

 Thuế GTGT ….%  

 Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)  



 

 

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………….) 

 

Điều 2: Giá trị thanh toán: 

STT Nội dung 
Tổng số tiền 

(VNĐ) 

1. 
Tổng giá trị Hợp đồng đã ký (đã bao gồm thuế 

GTGT): 

 

2. 
Tổng giá trị thực hiện thực tế của Hợp đồng (đã bao 

gồm thuế GTGT): 

= giá trị tại Điều 1 của Biên bản này 

3 
Giá trị khấu trừ do vi phạm Hợp đồng (nêu lý do 

nếu có) 

Nếu có 

4 
Tổng giá trị quyết toán của Hợp đồng (đã bao gồm 

thuế GTGT): 

=(2)-(3) 

5 
Tổng giá trị đã thanh toán (đã bao gồm thuế 

GTGT): 

Nếu có –đính kèm phụ lục chi tiết 

nếu thanh toán nhiều lần . 

Tổng giá trị còn lại phải thanh toán (đã bao gồm thuế 

GTGT): 

=(4)-(5) 

 

- Tổng giá trị Bên A phải thanh toán cho Bên B (đã bao gồm thuế GTGT): ______ đồng (bằng 

chữ: _________). 

 

Điều 3: Điều khoản thống nhất chung: 

3.1  Sau khi Bên A thanh toán hết số tiền cho Bên B theo quy định tại Điều 2  nêu trên và Bên B hoàn 

thành nghĩa vụ bảo hành theo quy định của Hợp đồng; Hai bên xác nhận đã hoàn tất trách nhiệm 

và nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng và  Hợp đồng số ______ ngày _____ đã được thanh lý. 

3.2  Biên bản quyết toán và thanh lý này là  một phần không thể tách rời của hợp đồng số ______ ngày 

______; và một phần của chứng từ thanh toán của Hợp đồng này. 

3.3  Bản quyết toán và thanh lý này gồm ___ trang và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như 

nhau, bên A giữ 02 bản và Bên B giữ 01 bản.  

ĐẠI DIỆN BÊN A      ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Giám đốc)                        (Giám đốc) 

          

Ký tắt: 

Phòng TM: 

Phòng KT: 

Phòng NLTĐH: 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
(Danh mục hàng hóa / Phạm vi cung cấp, Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá kỹ thuật E-

HSDT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC SỐ 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA/ PHẠM VI CUNG CẤP, YÊU CẦU KỸ THUẬT  

Gói thầu số 94-VT-1212/26-KT-TTH 
 

I. DANH MỤC HÀNG HÓA/ PHẠM VI CUNG CẤP 

STT Danh mục hàng hoá 
Đặc tính kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

  Group I / Nhóm I Xem chi tiết tại 

Yêu cầu kỹ thuật 

đính kèm bên 

dưới 

    

1  Bộ cờ lê vòng miệng, hệ mét, từ 6-32mm/ 

Combination Wrench, 6-32mm 

 
Set 4 

2  Bộ cờ lê vòng miệng, hệ inch, từ 1/4 ÷ 1-1/4”/ 

Combination Wrench, 1/4 ÷ 1-1/4” 

 
Set 4 

3 Bộ cờ lê đóng/ Ring slogging wrenches M24-80  Set 2 

4 Bộ cờ lê tuýp - Socket sets: 10mm-32mm  Set 2 

5 Bộ tô vít dẹp, gồm 6 cái/  Flathead Screwdriver 

Set, 6 Pieces 

 
Set 4 

6 Bộ tô vít paker 4 cạnh, gồm 04 cái/  Phillips 

Screwdriver Set, 4 Pieces 

 
Set 2 

7 Bộ lục giác hệ mét 1.5 -10mm/ Hex Key Set, 

Metric 1.5 - 10mm 

 Set 
2 

8 Bộ lục giác hệ inch, từ 1/16"-3/8"/  Hex Key Set, 

Inch 

 Set 
2 

9 Bộ mở hoa khế 6 cạnh/  6-Point Star Wrench Set  Set 2 

10 Club Hammers, set/ Bộ búa sắt 1; 2; 3  kg  Set 2 

11 Copper Hammers, set/ Bộ búa đồng 1; 2; 3  kg  Set 2 

12 Bộ kìm các loại, gồm 4 cái/  Pliers Set, 4 Pieces  Set 2 

13 Adjustable Spanners/ Bộ Mỏ lết  Set 2 

14 Bộ mỏ lết răng/ Pipe Adjustable Wrench 10"; 18"; 

24" 

 
Set 2 

15 Manual Ratcheting Spreading Wedge/ Bộ dụng cụ 

tách bằng tay 

 
Set 2 

16 Maintenance Kit -  

Non sparking material/ Dụng cụ bảo dưỡng không 

sinh lửa 

 

Set 2 

  Group II / Nhóm II Xem chi tiết tại 

Yêu cầu kỹ thuật 

đính kèm bên 

dưới 

  

 

17 Cưa sắt cầm tay/ Handheld Hacksaw  Pce 2 

18 Lưỡi cưa sắt L=300/ Hacksaw Blade  Pce 10 

19 Bộ dũa 5 cái/ File Set, 5 Pieces L 200÷250 mm  Set 2 

20 Kéo cắt tôn/ Metal cutting scissors, L=12"  Pce 2 

21 3 Jaw mechanical puller/ Bộ cảo vòng bi 3 chấu  Pce 2 

22 Bộ kìm mở phe/ 4-Piece Circlip Plier Set, 180 

mm Overall 

 
Set 2 



 

 

STT Danh mục hàng hoá 
Đặc tính kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

23 Bộ mũi khoan trụ/ Twist drills with cylindrical 

shanks, Ф1 -9.75 

 
Set 2 

24 Bộ mũi khoan trụ/ Twist drills with cylindrical 

shanks, Ф10 - 16 

 
Set 2 

25 Stainless steel drill bit set, metric (1–10 mm) / 

Bộ mũi khoan inox hệ mét (1–10 mm). 

 
Set 2 

26 Bộ ta rô/ Hand taps: HSS, Standard metric thread 

M6 - M16 

 
Set 2 

27 Bộ ta rô/ Hand taps: HSS, NPT thread: 1/4" - 1"  Set 2 

28 Bàn ren/ Round dies: HSS, M6 - M16  Set 2 

29 Bộ mũi khoét kim loại độ cứng HSS  Set 2 

30 Bộ taro lấy ốc gãy, taro răng ngược 8 mũi/ Screw 

extractor set, spiral flute, 8 pcs  

 
Set 2 

31 Cờ lê xích đảo chiều/ Reversible chain pipe 

wrench 

 
Pce 2 

32 Kìm chết/ Locking pliers  Pce 2 

33 Kìm bấm đinh Ri vê/ Rivet hand tool  Pce 3 

34 Preumatic hand drills/ Máy khoan khí cầm tay  Pce 2 

35 Súng vặn ốc dẫn động bằng khí nén/ Impact 

Wrench 1/2" 

 
Set 2 

36 Súng vặn ốc dẫn động bằng khí nén/ Impact 

Wrench 3/4" 

 
Set 1 

37 Súng vặn ốc dẫn động bằng khí nén/ Impact 

Wrench 1" 

 
Set 1 

38 Bộ chụp tuýp lục giác đầu vuông 1/2”; Set, 

Hexagon Socket, 1/2" drive  

 
Set 2 

39 Bộ chụp tuýp lục giác đầu vuông 3/4” 

Set, Hexagon Socket, 3/4" drive  

 
Set 1 

40 Bộ chụp tuýp lục giác đầu vuông 1”/ Set, 

Hexagon Socket, 1" drive 

 
Set 1 

41 Bơm mỡ cầm tay/ Hand Grease Gun 500ml  Pce 4 

42 Bơm mỡ dẫn động bằng khí / Grease  pump - 

Air-Driven 

 
Pce 2 

43 Bơm tay thủy lực/ Hydraulic Hand Pump 10000 

PSI 

 
Pce 1 

44 Hydraulic pressure pump/ Bơm áp lực cao  Pce 1 

  Group III / Nhóm III Xem chi tiết tại 

Yêu cầu kỹ thuật 

đính kèm bên 

dưới 

  

  

45 Thước cặp 150mm/   Caliper 150mm  Pce 1 

46 Thước cặp 300mm/  Caliper 300mm  Pce 1 

47 Magnetic stand/ Đế từ gắn đồng hồ so  Pce 2 

48 
Đồng hồ so điện tử/ Digital dial indicator 

12.7mm x 0.01 

 
Pce 6 

49 
Automatic hose reel, shock-proof plastic body/ 

Cuộn dây hơi tự rút 

 
Pce 2 



 

 

STT Danh mục hàng hoá 
Đặc tính kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

50 
Ống cao su 3/4", kèm đầu nối nhanh/ Flexible 

Hoses and quick connection 

 
Set 2 

51 
Ống cao su 1", kèm đầu nối nhanh/ Flexible 

Hoses and quick connection 

 
Set 2 

52 
Ống áp lực cao ½” kèm đầu nối nhanh/ High-

pressure hose 

 
Set 1 

53 
Ống áp lực cao 3/4” kèm đầu nối nhanh// High-

pressure hose 

 
Set 1 

54 
Dây khí 3/8"/ 

Air Hose 3/8" 

 
Pce 1 

55 
Vibration Meter/ 

Máy đo độ rung cầm tay 

 
Pce 1 

56 
Drilling machine/ 

Máy khoan điện cầm tay 

 
Pce 2 

57 Máy mài điện cầm tay Ø125 mm/ Angle Grinder  Pce 2 

58 Máy mài điện cầm tay Ø100 mm/ Angle Grinder  Pce 2 

59 Ê tô kẹp có mâm xoay/ Rotary Machine Vise  Pce 2 

60 
Grease-gun for ball-bearing/ Súng bơm mỡ bằng 

tay 

 
Pce 2 

61 Letter Punches/ Bộ đột chữ  Box 2 

62 Number Punches/ Bộ đột số  Box 2 

63 Silicone Gun/ Súng bắn Silicon  Pce 4 

64 
Xe đẩy hàng bằng tay trọng tải 600kg/ Hand 

platform trolley 600 kg 

 
Pce 2 

65 Bơm dầu quay tay/ Oil hand pumps  Pce 2 

  Group IV/ Nhóm IV Xem chi tiết tại 

Yêu cầu kỹ thuật 

đính kèm bên 

dưới  

  

  

66 
Cán dao tiện ngoài/ External cutting 

SVJCR2525M16 

 
Set 2 

67 
Cán dao tiện ngoài/ External cutting 

SVJCL2525M16 

 
Set 2 

68 
Cán dao tiện ren trong/ Internal threading holder 

MMTIR3025AR22-C 

 
Set 2 

69 
Toolholders-Shank - Cán dao tiện ngoài - 

MWLNR2525M08 

 
Set 2 

70 
Cán dao tiện ren ngoài bước lớn/ Toolholders-

Shank SER 2525 M22 

 
Set 2 

71 
Thân dao cắt rãnh ngoài/ Parallel holders TCHR 

2525 

 
Set 2 

72 
Đầu chống tâm máy tiện tốc độ cao/  High speed 

live center 

 
Pce 1 

73 Endmill Ø6 / Dao phay ngón  Pce 2 

74 Endmill / Dao phay ngón Ø8  Pce 2 

75 Endmill / Dao phay ngón Ø10  Pce 2 

76 Endmill / Dao phay ngón Ø12  Pce 2 



 

 

STT Danh mục hàng hoá 
Đặc tính kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

77 Endmill / Dao phay ngón Ø20  Pce 2 

78 Endmill / Dao phay ngón Ø30  Pce 2 

79 
Áo lót chuyển côn MT3-MT5 /Drill chucks arbor 

MT3-MT5 

 
Pce 2 

80 
Áo lót chuyển côn MT2-MT5/ Drill chucks arbor 

MT2-MT5 

 
Pce 2 

 

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT  

(Bao gồm 17 trang đính kèm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT  

(Bao gồm 06 trang đính kèm) 
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1.2. Sử dụng trên các công trình biển của XNKT 

Использование на морских объектах ПДНГ – Вьетсовпетро 

2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ 

2.1. Phạm vi cung cấp/ Объем работ: 

Trong Hồ sơ dự thầu, đối với từng mặt hàng, Nhà thầu phải nêu rõ tên hàng hóa, các đặc 

tính kỹ thuật chào thầu, tên nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa; không được sử dụng các từ 

viết tắt. Trường hợp Nhà thầu chào nhiều hơn một nhà sản xuất cho cùng một mặt hàng, 

mỗi nhà sản xuất phải được trình bày thành một PHƯƠNG ÁN (OPTION) riêng biệt, đồng 

thời phải nêu rõ quốc gia xuất xứ tương ứng của từng nhà sản xuất. 

В Тендерном предложении по каждой позиции товара должны быть чётко 

указаны наименование товара, предлагаемые технические характеристики, 

наименование производителя и страна происхождения без использования 

сокращений. В случае если Участник тендера предлагает более одного 

производителя для одной позиции, каждый производитель должен быть 

представлен в виде отдельного ВАРИАНТА (OPTION), при этом страна 

происхождения, соответствующая каждому производителю, должна быть 

указана отдельно. 

2.2. Tình trạng hàng hóa/ Состояние товара: 

Tất cả hàng hóa phải là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, phải được sản xuất từ năm 

2025 trở đi.  

YÊU CẦU KỸ THUẬT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Công cụ dụng cụ và phụ tùng cắt gọt kim loại giàn KNT&KTN

Инструменты, приспособления и запасные части для металлорежущего

  оборудования платформ КНТ и КТН

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Mục đích sử dụng/ Цели использования/ Purposes:

  Công cụ, dụng cụ cơ khí và phụ tùng cắt gọt kim loại để phục vụ công tác bảo dưỡng, 

sửa chữa và vận hành các thiết bị cơ khí, trên giàn KNT, KTN và MSP-10

  Слесарный  инструмент, приспособления  и  запасные  части  для  

металлорежущего 

инструмента,  предназначенные  для  выполнения  работ  по  техническому  

обслуживанию, 

ремонту и эксплуатации механического оборудования на платформах KNT, KTN  и 

MSP-10
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Все товары должны быть новыми на 100%, не бывшими в употреблении и 

произведенными не ранее 2025 года. 

2.3. Thời hạn bảo hành/ Гарантийный срок: 

Tất cả hàng hóa dự thầu phải được bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản 

giao nhận. 

На все поставляемые товары должна предоставляться гарантия не менее 12 

месяцев с даты подписания накладной (акта приёма-передачи) 

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI VẬT TƯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ КМАТЕРИАЛАМ 

Mục 

Item 

Mô tả chi tiết 

Detailed description 

Đặc tính kỹ thuật/ 

Specification 

Đơn 

vị 

Unit 

 Nhóm/ Group I:  

1.  

 Bộ cờ lê vòng miệng, 

hệ mét, từ 6-32mm/ 

Combination Wrench, 

6-32mm 

 -  Set includes/ Bộ bao gồm: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 

mm 

 - Material/ Vật liệu: Chrome Vanadium 

 - Surface/ Bề mặt: Mạ chrome 

 - Standard/ Tiêu chuẩn: DIN 3113 

Set 

2.  

 Bộ cờ lê vòng miệng, 

hệ inch, từ 1/4 ÷ 1-

1/4”/ Combination 

Wrench, 1/4 ÷ 1-1/4” 

-  Set includes/ Bộ bao gồm: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 

19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1-1/16; 1-1/4"  

- Material/ Vật liệu: Chrome Vanadium 

 - Surface/ Bề mặt: Mạ chrome 

 - Standard/ Tiêu chuẩn: DIN 3113 

Set 

3.  

Bộ cờ lê đóng/ Ring 

slogging wrenches 

M24-80 

- Set includes/ Bộ bao gồm: M24, M27, M30, M32, M36, 

M41, M46, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80 

- 12 edges, thin wall for use in tight spaces./ 12 cạnh, thành 

mỏng 

- Material/ Vật liệu: High strength steel, super hard 

- Standard/ Tiêu chuẩn: DIN 7444 

Set 

4.  
Bộ cờ lê tuýp - Socket 

sets: 10mm-32mm 

The box contains/ Hộp bao gồm: 

- Sockets/ Tuýp: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 27; 30; 32mm 

- Ratchet handle 

- T handle 

- Extension bar 

- Universal jont 

- Material/ Vật liệu: Chrome Vanadium 

- Standard/ Tiêu chuẩn: DIN 3124 

Set 

5.  

Bộ tô vít dẹp, gồm 6 

cái/  Flathead 

Screwdriver Set, 6 

Pieces 

Includes 6 pieces/ Bộ gồm 06 cái: 

- 1pce Flathead screwdriver S x A x L= 0,5 x 3 x 100 mm 

- 1 pce  Flathead screwdriver S x A x L= 0,8 x 4 x 150 mm 

- 1 pce  Flathead screwdriver S x A x L= 1,0 x 5,5 x 150 mm 

- 1 pce  Flathead screwdriver S x A x L= 1,2 x 6,5 x 150 mm 

- 1 pce  Flathead screwdriver S x A x L= 1,2 x 8 x 200 mm 

- 1 pce  Flathead screwdriver S x A x L= 1,6 x 10 x 200 mm 

(S - Blade thickness, A - Blade width, L - Screwdriver length 

excluding handle; L±20%) 

Standard/ Tiêu chuẩn: DIN 5265/ ISO 2380 

Set 

6.  
Bộ tô vít paker 4 cạnh, 

gồm 04 cái/  Phillips 

Set includes/ Bộ bao gồm: PH1x4,5x120; PH2x6x150; 

PH3x8x150; PH4x9,5x200 (L±20%) 

 Standard/ Tiêu chuẩn: DIN 5262/ ISO 8764 

Set 
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Screwdriver Set, 4 

Pieces 

7.  

Bộ lục giác hệ mét 1.5 

-10mm/ Hex Key Set, 

Metric 1.5 - 10mm 

Set includes/ Bộ bao gồm: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 

 Surface/ Bề mặt: Chrome plated 
set 

8.  

Bộ lục giác hệ inch, từ 

1/16"-3/8"/  Hex Key 

Set, Inch 

Set includes/ Bộ bao gồm: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 

3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8" 

Surface/ Bề mặt: Chrome plated 

set 

9.  

Bộ mở hoa khế 6 cạnh/  

6-Point Star Wrench 

Set 

Set includes/ Bộ bao gồm: T9, T10; T15; T20; T25; T27; 

T30; T40. 
set 

10.  
Club Hammers, set/ Bộ 

búa sắt 1; 2; 3  kg 

-  Set includes/ Bộ bao gồm: 03 cái, weight: 1; 2; 3 kg   

- Type: German type 

- Handle length as per standard:  Type  1kg, L= 260mm;   

Type  2kg, L= 300mm; Type 3kg, L= 800mm (±20%L) 

set 

11.  
Copper Hammers, set/ 

Bộ búa đồng 1; 2; 3  kg 

-  Set includes/ Bộ bao gồm: 1; 2; 3 kg  (+20%); 

- Hammer head made of brass, spark-proof, explosion-proof, 

safe for use in hazardous environments/ Đầu búa bằng đồng, 

không phát tia lửa, chống cháy nổ, an toàn khi sử dụng trong 

môi trường nguy hiểm. 

-  Type/ Kiểu: German type  

- Handle length/ Chiều dài cán:  Type  1kg, L=340mm;  

Type 2kg, L=450mm;   Type 3 kg, L=900mm (±20%L) 

set 

12.  Bộ kìm các loại, gồm 4 

cái/  Pliers Set, 4 

Pieces 

Set includes/ Bộ bao gồm: 4  Pieces/ cái: Heavy Duty 

Combination Plier, Cutting pliers, Needle nose pliers, L=200 

÷250mm; Locking Pliers  L=250 ÷300mm.  

Material / Vật liệu: Chrome-plated steel alloy / Thép hợp 

kim mạ crôm. 

set 

13.  
Adjustable Spanners/ 

Bộ Mỏ lết 

Includes / Bao gồm: 6", 8", 10", 12", 15", 18". 

Standard/ Tiêu chuẩn: DIN 3117 
Set 

14.  
Bộ mỏ lết răng/ Pipe 

Adjustable Wrench 

10"; 18"; 24" 

Includes / Bao gồm: 10"; 18"; 24". 

Material / Vật liệu: Premium hard steel / Thép cứng cao cấp. 
Set 

15.  
Manual Ratcheting 

Spreading Wedge/ Bộ 

dụng cụ tách bằng tay 

Capacity / Tải trọng: 8 tons (+20%) / 8 tấn (+20%). 

Tip clearance / Khe hở đầu nêm: 6 mm (±10%). 

Max. spread / Độ mở lớn nhất: 80 mm (±10%). 

Only requires an access gap of 1/4” (6 mm) / Khe hở tiếp 

cận 1/4” (6 mm). 

Included / Bao gồm: 

1 x Manual Spreading Wedge Assembly / 1 x Bộ nêm tách 

vận hành bằng tay 

1 x Combination Wrench / 1 x Cờ lê kết hợp 

1 x Safety Block / 1 x Khối an toàn 

2 x Stepped Blocks, 2 x Screws / 2 x Khối bậc, 2 x Vít 

1 x Allen Key / 1 x Lục giác 

1 x Plastic Carry Case / 1 x Hộp nhựa đựng dụng cụ 

Set 

16.  

Maintenance Kit -  

Non sparking material/ 

Dụng cụ bảo dưỡng 

không sinh lửa 

Maintenance Kit – Non-sparking material / Bộ dụng cụ bảo 

trì – Vật liệu không phát tia lửa 

Material: Beryllium copper / Vật liệu: Đồng berili 

Set included / Bộ bao gồm: 

- Combination Wrenches, Sizes/ Cờ lê vòng miệng, kích 

thước: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 

- Pliers: water pump 250 mm; lineman 200 mm; diagonal 

cutting 150 mm (±10%) / Kìm: mỏ quạ 250 mm; kìm điện 

200 mm; kìm cắt chéo 150 mm (±10%) 

Set 
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- Swedish type 45° wrench 38×430 mm; adjustable wrenches 

30×250 mm, 36×300 mm (±10%) / Mỏ lết kiểu Thụy Điển 

45° 38×430 mm; mỏ lết điều chỉnh 30×250 mm, 36×300 mm 

(±10%) 

- Hex key wrenches, sizes/ Bộ lục giác, kích thước: 2 mm, 3 

mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm 

- Common knife 137×250 mm / Dao thông dụng 137×250 

mm 

 - Putty knife 50×200 mm (±10%) / Dao trét 50×200 mm 

(±10%) 

- Brush 4×16 mm (±10%) / Bàn chải 4×16 mm (±10%) 

- Cross pein engineer’s hammer 2 kg; sledge hammer 

(German type) 2 kg / Búa đầu nhọn ngang 2 kg; búa tạ (kiểu 

Đức) 2 kg 

 - Slotted screwdrivers 100×5 mm, 150×8 mm; Phillips 

screwdrivers 75 mm, 150 mm / Tua vít dẹt 100×5 mm, 

150×8 mm; tua vít bake 75 mm, 150 mm 

- Flat chisel 20×200 mm; cross cutting chisel 200 mm 

(±10%) / Đục dẹt 20×200 mm; đục nhọn 200 mm (±10%) 

- Punches 5×11×150 mm, 8×14×150 mm (±10%) / Đột 

5×11×150 mm, 8×14×150 mm (±10%) 

- Scissors 225 mm (±10%) / Kéo 225 mm (±10%) 

- Carrying case for storage and transport / Hộp đựng để bảo 

quản và vận chuyển 

 Nhóm/ Group II:  

17.  
Cưa sắt cầm tay/ 

Handheld Hacksaw 

Specification: 12" (300 mm) / Quy cách: 12" (300 mm) 

Sturdy steel frame, suitable for a 300 mm blade; comfortable 

handle / Khung thép chắc chắn, phù hợp lưỡi cưa 300 mm; 

tay cầm thoải mái 

pce 

18.  
Lưỡi cưa sắt L=300/ 

Hacksaw Blade 

Hacksaw blade, L = 300 mm, bimetal, 24 TPI / Lưỡi cưa sắt, 

L = 300 mm, lưỡng kim, 24 răng/inch 
pce 

19.  
Bộ dũa 5 cái/ File Set, 

5 Pieces L 200÷250 

mm 

Set includes 05 pcs, files with plastic-coated handles, file 

length L = 200–250 mm / Bộ gồm 05 cái, dũa có tay cầm 

bọc nhựa, chiều dài dũa L = 200–250 mm. 

The set includes: square file, flat file, half-round file, round 

file, triangular file / Bộ gồm: dũa vuông, dũa dẹt, dũa bán 

nguyệt, dũa tròn, dũa tam giác. 

set 

20.  
Kéo cắt tôn/ Metal 

cutting scissors, L=12" 

Used for cutting sheet metal up to 0.78 mm thick and 

stainless steel up to 0.46 mm thick / Dùng để cắt tôn dày đến 

0,78 mm và thép không gỉ dày đến 0,46 mm. 

Size: 12” (300 mm) / Kích thước: 12” (300 mm). 

Blades made from hard, corrosion-resistant alloy steel / Lưỡi 

làm từ thép hợp kim cứng, chống ăn mòn. 

Comfortable, secure handles; smooth and clean cuts without 

burrs / Tay cầm chắc chắn, thoải mái; đường cắt mượt, sạch, 

không ba via. 

Manufactured to ANSI standards / Sản xuất theo tiêu chuẩn 

ANSI. 

Pce 

21.  
3 Jaw mechanical 

puller/ Bộ cảo vòng bi 

3 chấu 

Range of three-arm jaw pullers / Dòng vam cảo ba chấu 

Maximum nominal span from 65 mm to 300 mm / Độ mở 

danh nghĩa tối đa từ 65 mm đến 300 mm (±10%) 

Cone system for automatic centring and secure positioning 

of arms / Hệ thống côn tự định tâm và định vị chắc chắn các 

chấu. 

Strong springs keep arms apart for easy operation / Lò xo 

cứng giữ các chấu mở sẵn, giúp thao tác dễ dàng. 

Pce 
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Hardened, high-quality carbon steel / Thép cacbon chất 

lượng cao, được tôi cứng. 

22.  
Bộ kìm mở phe/ 4-

Piece Circlip Plier Set, 

180 mm Overall 

External opening, straight, L = 150–200 mm, shaft diameter 

19–60 mm, DIN 5254 / Mở ngoài, thẳng, L = 150–200 mm, 

đường kính trục 19–60 mm, tiêu chuẩn DIN 5254. 

External opening, 45° angled, L = 200–250 mm, shaft 

diameter 40–100 mm, DIN 5254 / Mở ngoài, cong 45°, L = 

200–250 mm, đường kính trục 40–100 mm, tiêu chuẩn DIN 

5254. 

Internal opening, straight, L = 150–200 mm, shaft diameter 

19–60 mm, DIN 5256 / Mở trong, thẳng, L = 150–200 mm, 

đường kính trục 19–60 mm, tiêu chuẩn DIN 5256. 

Internal opening, 45° angled, L = 200–250 mm, shaft 

diameter 40–100 mm, DIN 5256 / Mở trong, cong 45°, L = 

200–250 mm, đường kính trục 40–100 mm, tiêu chuẩn DIN 

5256. 

Set 

23.  

Bộ mũi khoan trụ/ 

Twist drills with 

cylindrical shanks, Ф1 

-9.75 

Set includes / Bộ bao gồm: Ø1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 

5.5; 6; 6.25; 6.5; 6.75; 7; 7.25; 7.5; 7.75; 8; 8.25; 8.5; 8.75; 

9; 9.25; 9.5; 9.75 mm (±0.05 mm). 

Material / Vật liệu: Fully ground HSS-TiN / Tungsten 

carbide–cobalt (WC-Co). 

Drill type / Kiểu mũi khoan: Right-hand twist; standard 

length / Xoắn phải; chiều dài tiêu chuẩn. 

Set 

24.  

Bộ mũi khoan trụ/ 

Twist drills with 

cylindrical shanks, 

Ф10 - 16 

Set includes / Bộ bao gồm: Ø10; 10.5; 11; 11.5; 12; 12.5; 13; 

13.5; 14; 14.5; 15; 15.5; 16 mm (±0.05 mm). 

Material / Vật liệu: Fully ground HSS-TiN / Tungsten 

carbide–cobalt (WC-Co). 

Drill type / Kiểu mũi khoan: Right-hand twist; standard 

length / Xoắn phải; chiều dài tiêu chuẩn. 

Set 

25.  

Stainless steel drill bit 

set, metric (1–10 mm) / 

Bộ mũi khoan inox hệ 

mét (1–10 mm). 

Drills with cylindrical shanks, metric set / Bộ mũi khoan 

chuôi trụ, hệ mét. 

Size / Kích thước: 1 mm – 10 mm. 

Max R / Độ bền kéo tối đa: 670 N/mm². 

Hardness / Độ cứng: HV ~ 750–820. 

DIN 338, ISO 235, point angle 118° / DIN 338, ISO 235, 

góc mũi 118°. 

Min. detail sizes per set / Kích thước chi tiết tối thiểu cho 1 

bộ: Ø1; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 

10.0 mm. 

Set 

26.  
Bộ ta rô/ Hand taps: 

HSS, Standard metric 

thread M6 - M16 

Tap set, HSS material, metric system / Bộ taro ren hệ mét, 

vật liệu HSS. 

Set includes / Bộ bao gồm: M6×1.0; M8×1.25; M10×1.5; 

M12×1.75; M14×2.0; M16×2.0 (3 pieces each size) / (mỗi 

cỡ 3 chiếc). 

Includes 01 tap wrench suitable for all sizes / Bao gồm 01 

tay quay taro dùng cho tất cả các cỡ. 

Set 

27.  
Bộ ta rô/ Hand taps: 

HSS, NPT thread: 1/4" 

- 1" 

Tap set, HSS material, NPT thread / Bộ taro ren NPT, vật 

liệu HSS. 

Set includes / Bộ bao gồm: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" (2 pcs 

each size) / (mỗi cỡ 2 chiếc). 

Includes 01 tap wrench suitable for all sizes / Bao gồm 01 

tay quay taro dùng cho tất cả các cỡ. 

Set 

28.  
Bàn ren/ Round dies: 

HSS, M6 - M16 

Round dies, HSS material, metric system / Bàn ren tròn, vật 

liệu HSS, hệ mét. 

Set includes / Bộ bao gồm: M6×1.0; M8×1.25; M10×1.5; 

M12×1.75; M14×2.0; M16×2.0. 

Set 



Page 6 of 17 
 

Includes 01 die wrench suitable for all sizes / Bao gồm 01 

tay quay bàn ren dùng cho tất cả các cỡ. 

29.  
Bộ mũi khoét kim loại 

độ cứng HSS 

HSS metal hole saw set Ø20 mm, Ø25 mm, Ø30 mm, Ø40 

mm / Bộ mũi khoét kim loại HSS Ø20 mm, Ø25 mm, Ø30 

mm, Ø40 mm. 

Đường kính trục: Lục giác 8/ 10mm; Độ dày lưỡi: 2mm 

Chấp nhận các sai lệch kích thước ±5% 

Shank diameter, hex / Đường kính trục, lục giác: 8/ 10 mm. 

Blade thickness/ Độ dày lưỡi: 2 mm. 

Dimensional tolerance/ Chấp nhận sai lệch kích thước: ±5%. 

Set 

30.  

Bộ taro lấy ốc gãy, taro 

răng ngược 8 mũi/ 

Screw extractor set, 

spiral flute, 8 pcs  

Includes 8 extractors / Gồm 8 mũi: 

No.1: 3–6 mm (4 mm) / Số 1: 3–6 mm (4 mm) 

No.2: 6–8 mm (5 mm) / Số 2: 6–8 mm (5 mm) 

No.3: 8–11 mm (6.4 mm) / Số 3: 8–11 mm (6.4 mm) 

No.4: 11–14 mm (7.6 mm) / Số 4: 11–14 mm (7.6 mm) 

No.5: 14–18 mm (11 mm) / Số 5: 14–18 mm (11 mm) 

No.6: 18–25 mm (15 mm) / Số 6: 18–25 mm (15 mm) 

No.7: 25–35 mm (19 mm) / Số 7: 25–35 mm (19 mm) 

No.8: 35–50 mm (24 mm) / Số 8: 35–50 mm (24 mm) 

Dimensional tolerance/ Chấp nhận sai lệch kích thước: ±5%. 

Set 

31.  
Cờ lê xích đảo chiều/ 

Reversible chain pipe 

wrench 

 - Pipe capacity: approx. 60 – 140 mm (2" – 5") / Khả năng 

kẹp ống: khoảng 60 – 140 mm (2" – 5") 

 - Chain length: approx. 520 mm / Chiều dài xích: khoảng 

520 mm 

- Overall length: approx. 380 – 400 mm / Chiều dài tổng thể: 

khoảng 380 – 400 mm 

- Material: forged alloy steel, hardened teeth / Vật liệu: thép 

hợp kim rèn, răng tôi cứng 

- Finish: corrosion-resistant coating / Bề mặt: phủ chống ăn 

mòn 

-  Feature: reversible design for left/right operation / Đặc 

điểm: đảo chiều dùng được cả hai hướng 

 - Application: gripping and turning pipes, fittings, and round 

objects / Ứng dụng: kẹp và xoay ống, khớp nối và vật tròn 

Pce 

32.  
Kìm chết/ Locking 

pliers 

Locking pliers, size 10" (length 250 mm) / Kìm chết, quy 

cách 10" (dài 250 mm). 

Widely used for maintenance, repair, and installation work / 

Ứng dụng cao trong công tác bảo trì, sửa chữa và lắp đặt. 

Body made of high-quality alloy steel / Thân kìm làm bằng 

thép hợp kim chất lượng cao. 

Chrome-plated finish for corrosion resistance and durability / 

Mạ crôm chống gỉ sét, bền bỉ theo thời gian. 

Heat-treated for high hardness and strength / Được xử lý 

nhiệt, đạt độ cứng và độ bền cao. 

Pce 

33.  
Kìm bấm đinh Ri vê/ 

Rivet hand tool 

Overall length: approx. 280 mm / Chiều dài tổng thể: khoảng 

280 mm. 

Suitable rivet sizes: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 mm / Cỡ đinh phù hợp: 

2.4; 3.2; 4.0; 4.8 mm. 

Interchangeable mandrels and nosepieces / Có thể thay đổi ty 

kéo và đầu mũi. 

Lever-type mechanism for high pulling force / Cơ cấu đòn 

bẩy tạo lực kéo lớn. 

Body made of aluminum alloy; steel operating parts / Thân 

bằng hợp kim nhôm; cơ cấu làm việc bằng thép. 

PVC-coated handles for anti-slip grip / Tay cầm bọc PVC 

chống trượt. 

Pce 
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34.  
Preumatic hand drills/ 

Máy khoan khí cầm 

tay 

Free speed/ Tốc độ không tải: 500–1000 vòng/phút. Chuck 

capacity max/ Khả năng kẹp mũi tối đa: 13 mm (+20%). 

Air inlet/ Đầu nối khí vào: 1/4". 

Working pressure max / Áp suất làm việc tối đa: 6,3–8 bar. 

Mean air consumption / Lưu lượng khí tiêu thụ trung bình ≤ 

160 l/phút. 

Pce 

35.  
Súng vặn ốc dẫn động 

bằng khí nén/ Impact 

Wrench 1/2" 

Impact wrench/ Súng vặn bulông khí nén 1/2". 

Maximum torque/ Mô-men xoắn tối đa ≥ 1750 N·m; Air 

consumption / Lưu lượng khí tiêu thụ ≤ 290 L/phút. 

Operating pressure/ Áp suất làm việc: 6,2–8 bar. 

Air inlet thread/ Ren đầu vào khí: 1/4". 

Weight/ Khối lượng ≤ 2 kg. 

Includes 15 m air hose (3/8” or 1/2”) and quick connectors 

suitable for 1/2" impact wrench / Bao gồm dây hơi dài 15 m 

(3/8” hoặc 1/2”) và đầu nối nhanh phù hợp cho súng 1/2". 

Set 

36.  
Súng vặn ốc dẫn động 

bằng khí nén/ Impact 

Wrench 3/4" 

Impact wrench/ Súng vặn bulông khí nén 3/4". 

Maximum torque / Mô-men xoắn tối đa ≥ 1695 N·m; Air 

consumption / Lưu lượng khí tiêu thụ ≤ 240 L/phút. 

Operating pressure / Áp suất làm việc: 6,2–8 bar. 

Air inlet thread / Ren đầu vào khí: 3/8". 

Weight / Khối lượng ≤ 5 kg; Length / Chiều dài ≤ 300 mm. 

Includes 15 m air hose (3/8” or 1/2”) and quick connectors 

suitable for 3/4" impact wrench / Bao gồm dây hơi dài 15 m 

(3/8” hoặc 1/2”) và đầu nối nhanh phù hợp cho súng 3/4". 

Set 

37.  
Súng vặn ốc dẫn động 

bằng khí nén/ Impact 

Wrench 1" 

Impact wrench/ Súng vặn bulông khí nén 1". 

Maximum torque / Mô-men xoắn tối đa ≥ 2445 N·m; Air 

consumption / Lưu lượng khí tiêu thụ ≤ 460 L/phút. 

Operating pressure / Áp suất làm việc: 6,2–8 bar. 

Air inlet thread / Ren đầu vào khí: 3/8"–1/2". 

Weight / Khối lượng ≤ 10 kg; Length / Chiều dài ≤ 400 mm. 

Includes 15 m air hose (1/2”) and quick connectors suitable 

for 1" impact wrench / Bao gồm dây hơi dài 15 m (1/2”) và 

đầu nối nhanh phù hợp cho súng 1". 

Set 

38.  

Bộ chụp tuýp lục giác 

đầu vuông 1/2”; Set, 

Hexagon Socket, 1/2" 

drive  

Impact sockets set for 1/2" drive / Bộ đầu tuýp chịu lực cho 

đầu vuông 1/2". 

Includes / Bao gồm: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. 

Standard / Tiêu chuẩn: DIN 3129. 

Application / Ứng dụng: dùng cho súng vặn bulông đầu 

vuông 1/2" (item 35). 

Set 

39.  

Bộ chụp tuýp lục giác 

đầu vuông 3/4” 

Set, Hexagon Socket, 

3/4" drive  

Impact sockets set for 3/4" drive / Bộ đầu tuýp cho đầu 

vuông 3/4"; Includes / Bao gồm: 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 

36; 41; 46; 50 mm; Standard / Tiêu chuẩn: DIN 3129. 

Application / Ứng dụng: dùng cho súng vặn bulông đầu 

vuông 3/4" (item 36). 

Set 

40.  

Bộ chụp tuýp lục giác 

đầu vuông 1”/ Set, 

Hexagon Socket, 1" 

drive 

Impact sockets set for 1" drive / Bộ đầu tuýp cho đầu vuông 

1"; Includes / Bao gồm: 27; 30; 32; 33; 36; 41; 46; 50; 55; 

60; 65; 70; 75; 80 mm. 

Standard / Tiêu chuẩn: DIN 3129. 

Application / Ứng dụng: dùng cho súng vặn bulông đầu 

vuông 1" (item 37). 

Set 

41.  
Bơm mỡ cầm tay/ 

Hand Grease Gun 

500ml 

Grease gun reservoir capacity / Dung tích bình chứa mỡ: 500 

ml (±20%); Flexible hose length / Chiều dài ống mềm: 300 

mm (±20%) with 1/4” NPT grease nipple nozzle / kèm đầu 

bơm mỡ 1/4” NPT. 

Pump pressure / Áp suất bơm: 300–500 bar. 

Pce 
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42.  
Bơm mỡ dẫn động 

bằng khí / Grease  

pump - Air-Driven 

Mobile grease pump weight / Khối lượng bơm mỡ di động: 

12,5–18 kg. 

Delivery hose length / Chiều dài ống cấp mỡ: 3–5 m; 

Diameter / Đường kính: 1/4”. 

Pressure outlet / Áp suất đầu ra: 420–480 bar. 

Ratio / Tỷ số truyền: 50:1–60:1. 

Noise level / Độ ồn: ≤ 80 dB. 

Air inlet pressure / Áp suất khí vào: ≥ 8 bar. 

Max air consumption / Lưu lượng khí tiêu thụ tối đa: ≤ 450 

L/phút. 

Capacity (free outlet, 6 bar, self-levelling grease at 20°C) / 

Lưu lượng (đầu ra tự do, 6 bar, mỡ tự san bằng ở 20°C): 

530–1000 g/phút. 

Supplied with grease follower plate and grease gun for 1/4” 

NPT / Trang bị đĩa ép mỡ và súng bơm mỡ dùng đầu nối 

1/4” NPT. 

Pce 

43.  
Bơm tay thủy lực/ 

Hydraulic Hand Pump 

10000 PSI 

Max pressure / Áp suất tối đa: 700 bar / 10,000 PSI (+30%). 

Fluid reservoir capacity / Dung tích bình dầu: 1000–2000 

ml. 

Compact and lightweight design / Thiết kế nhỏ gọn, trọng 

lượng nhẹ; Long handle for ease of use / Tay đòn dài, dễ 

thao tác; Corrosion-resistant outer casing / Vỏ ngoài chống 

ăn mòn; Internal pressure relief valve for overload protection 

/ Van xả áp bên trong bảo vệ quá tải. 

Accessories included / Phụ kiện kèm theo: Pressure gauge 

700 bar / Đồng hồ áp suất 700 bar + Gauge adapter / Đầu nối 

đồng hồ + Quick-connect fitting with high-pressure hose 700 

bar, hose length ≥ 1.8 m / Khớp nối nhanh kèm ống cao áp 

700 bar, chiều dài ống ≥ 1,8 m. 

Pce 

44.  
Hydraulic pressure 

pump/ Bơm áp lực cao 

Portable hydrostatic test pump system / Hệ thống bơm thử áp 

thủy lực di động. 

Max flow rate / Lưu lượng tối đa: 1.6 L/phút (+20%). 

Max working pressure / Áp suất làm việc tối đa: 350 bar 

(+20%) tại áp suất khí dẫn động 7 bar. 

Pump suitable for water and oil, built in stainless steel frame 

/ Bơm dùng cho nước và dầu, lắp trên khung thép không gỉ. 

Configuration / Cấu hình gồm: 

Air-hydraulic pump in stainless steel / Bơm khí–thủy lực 

bằng thép không gỉ. 

SS Y-strainer at pump inlet / Lọc chữ Y inox tại đầu vào 

bơm. 

SS manifold block, outlet 1/2" NPT female / Khối manifold 

inox, đầu ra 1/2" NPT cái. 

Lubricator: technopolymer & nickel-plated brass / Bộ châm 

dầu: technopolymer & đồng mạ niken. 

SS pressure gauge 0–600 bar, class 1.0, Ø100 mm / Đồng hồ 

áp suất inox 0–600 bar, cấp chính xác 1.0, Ø100 mm. 

SS pressure release valve 1/2" NPT female / Van xả áp inox 

1/2" NPT cái. 

Hydraulic hose 400–600 bar; length 10–20 m / Ống thủy lực 

400–600 bar; dài 10–20 m. 

All tubing in stainless steel / Toàn bộ ống dẫn bằng inox. 

Air supply unit with gauge 0–10 bar / Bộ cấp khí kèm đồng 

hồ 0–10 bar. 

Ball valve for pump ON/OFF / Van bi đóng/mở bơm. 

Pce 
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Connections / Kết nối: 

Air connection: 3/8" BSP female / Đầu nối khí: 3/8" BSP 

cái. 

Water inlet: 1/2" NPT female / 1/2" BSP / Đầu vào nước: 

1/2" NPT cái / 1/2" BSP. 

Water outlet: 1/2" NPT female / Đầu ra nước: 1/2" NPT cái. 

CE marking on pump set / Bộ bơm có chứng nhận CE. 

Dimensions / Kích thước: ≤ 400 × 300 × 350 mm (D×R×C). 

Weight / Khối lượng: ≤ 20 kg. 

 Nhóm/ Group III:  

45.  
Thước cặp 150mm/   

Caliper 150mm 

Vernier caliper measuring range 0–150 mm / Thước cặp 

phạm vi đo 0–150 mm. 

Graduation / Độ chia: 0.02 mm / 0.001"; Internal, external 

and depth measurements / Đo trong, đo ngoài và đo sâu. 

Units / Đơn vị: metric & inch / hệ mét và inch. 

Material / Vật liệu: stainless steel, matt chrome finish / thép 

không gỉ, mạ chrome mờ. 

Standard / Tiêu chuẩn: DIN 862. 

Pce 

46.  
Thước cặp 300mm/  

Caliper 300mm 

Vernier caliper measuring range 0–300 mm / Thước cặp 

phạm vi đo 0–300 mm. 

Graduation / Độ chia: 0.02 mm / 0.001"; Internal, external 

and depth measurements / Đo trong, đo ngoài và đo sâu. 

Units / Đơn vị: metric & inch / hệ mét và inch. 

Material / Vật liệu: stainless steel, matt chrome finish / thép 

không gỉ, mạ chrome mờ. 

Standard / Tiêu chuẩn: DIN 862. 

Pce 

47.  
Magnetic stand/ Đế từ 

gắn đồng hồ so 

Đế gá đồng hồ so từ tính / Magnetic base for dial indicator 

Kiểu kẹp: Nam châm vĩnh cửu / Clamping device: Magnetic 

Lực từ (theo phương thẳng đứng): 600 N (±5%) / Magnetic 

force (vertical): 600 N (±5%) 

Kích thước đế (Dài x Rộng x Cao): 59 x 50 x 55 mm (±5%) / 

Base size (L x W x H): 59 x 50 x 55 mm (±5%) 

Chiều cao tổng thể: 425 mm (±5%) / Total height: 425 mm 

(±5%) 

Đường kính lỗ kẹp trục: Ø6 mm, Ø8 mm, Ø9.53 mm / Stem 

hole diameter: Ø6 mm, Ø8 mm, Ø9.53 mm 

Bán kính làm việc: 352 mm (±5%) / Working radius: 352 

mm (±5%) 

Pce 

48.  
Đồng hồ so điện tử/ 

Digital dial indicator 

12.7mm x 0.01 

Đồng hồ so điện tử / Electronic (Digital) dial indicator 

Dải đo: 0 – 12.7 mm / Measuring range: 0 – 12.7 mm 

Độ phân giải: 0.01 mm / Resolution: 0.01 mm 

Độ chính xác: ±0.02 mm / Accuracy: ±0.02 mm 

Đơn vị đo: mm / inch / Units: Metric / Inch 

Cấp bảo vệ: IP42 / Protection rating: IP42 

Pce 

49.  

Automatic hose reel, 

shock-proof plastic 

body/ Cuộn dây hơi tự 

rút 

Cuộn dây hơi tự rút / Retractable hose reel 

Áp suất làm việc tối đa: 15 bar (+20%) / Max. working 

pressure: 15 bar (+20%) 

Ống polyurethane, đường kính trong Ø10 mm (+5%) / 

Polyurethane hose, ID Ø10 mm (+5%) 

Dùng cho khí nén hoặc nước lạnh / For compressed air or 

cold water 

Chiều dài ống: 15 m (+30%) / Hose length: 15 m (+30%) 

Giá treo kim loại, có thể xoay / Metal suspension bracket, 

rotatable 

Cơ cấu hãm tự động giữ ống ở chiều dài mong muốn / 

Automatic brake for securing the hose to the desired length 

Pce 
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50.  

Ống cao su 3/4", kèm 

đầu nối nhanh/ 

Flexible Hoses and 

quick connection 

Ống mềm công nghiệp / Industrial hose 

Chiều dài ống: 15–20 m / Hose length: 15–20 m 

Đường kính ngoài (OD): 3/4 inch / Outer diameter (OD): 3/4 

inch 

Áp suất làm việc tối đa: 15 bar (±20%) / Maximum working 

pressure: 15 bar (±20%) 

Phụ kiện: Bao gồm 2 khớp nối nhanh kiểu Camlock, vật liệu 

SS304/SS316 / Accessories: Includes 2 Camlock quick 

couplings, material SS304/SS316 

Set 

51.  

Ống cao su 1", kèm 

đầu nối nhanh/ 

Flexible Hoses and 

quick connection 

Ống mềm công nghiệp / Industrial hose 

Chiều dài ống: 15–20 m / Hose length: 15–20 m 

Đường kính ngoài (OD): 1 inch / Outer diameter (OD): 1 

inch 

Áp suất làm việc tối đa: 15 bar (±20%) / Maximum working 

pressure: 15 bar (±20%) 

Phụ kiện: Bao gồm 2 khớp nối nhanh kiểu Camlock, vật liệu 

SS304/SS316 / Accessories: Includes 2 Camlock quick 

couplings, material SS304/SS316 

Set 

52.  
Ống áp lực cao ½” 

kèm đầu nối nhanh/ 

High-pressure hose 

Ống mềm áp lực cao / High-pressure hose 

Chiều dài ống: 15–20 m / Hose length: 15–20 m 

Đường kính ngoài (OD): 1/2 inch / Outer diameter (OD): 1/2 

inch 

Áp suất làm việc tối đa: 150 bar (±20%) / Maximum 

working pressure: 150 bar (±20%) 

Phụ kiện: Bao gồm 2 khớp nối nhanh / Accessories: Includes 

2 quick couplings 

Set 

53.  
Ống áp lực cao 3/4” 

kèm đầu nối nhanh// 

High-pressure hose 

Chiều dài ống: 15–20 m / Hose length: 15–20 m 

Đường kính ngoài (OD): 3/4 inch / Outer diameter (OD): 3/4 

inch 

Áp suất làm việc tối đa: 150 bar (±20%) / Maximum 

working pressure: 150 bar (±20%) 

Phụ kiện: Bao gồm 2 khớp nối nhanh / Accessories: Includes 

2 quick couplings 

Set 

54.  
Dây khí 3/8"/ 

Air Hose 3/8" 

Ống khí nén áp lực cao 3/8" / High-pressure air hose 3/8" 

Đầu nối nhanh BSPP theo tiêu chuẩn ISO 18752-BC / BSPP 

quick-connect fitting according to ISO 18752-BC 

Áp suất làm việc/ Working pressure: 300–350 bar 

Chiều dài cuộn/ Length per roll: 100 m 

Bán kính uốn tối thiểu/ Minimum bend radius: 65 mm 

Kết cấu: 2 lớp lưới thép cường lực / Construction: two braids 

of high tensile steel wire 

Nhiệt độ làm việc: -40°C đến +100°C / Temperature range: -

40°C to +100°C 

Hệ số an toàn: 4:1 / Safety factor: 4:1 

Pce 

55.  
Vibration Meter/ 

Máy đo độ rung cầm 

tay 

Vibration meter / Máy đo độ rung cầm tay. 

Measurement range / Dải đo: Acceleration 0.1–199.9 m/s² 

Peak (RMS × √2); Velocity 0.1–199.9 mm/s RMS; 

Displacement 0.001–1.999 mm P-P (RMS × 2√2). 

Measurement accuracy / Độ chính xác: ±5% ±2 digits. 

Measurement frequency range / Dải tần số đo: Acceleration 

10 Hz–1 kHz (LO), 1 kHz–15 kHz (HI); Velocity 10 Hz–1 

kHz; Displacement 10 Hz–1 kHz; sử dụng Pin 9V 6F22 

Display / Hiển thị: màn hình số 3½ chữ số. 

Pce 

56.  
Drilling machine/ 

Máy khoan điện cầm 

tay 

Power supply / Nguồn điện: 220–240 VAC; 1 pha; 50 Hz. 

Rated power input / Công suất định mức: ≥ 600 W. 
Pce 
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Drilling capacity / Khả năng khoan: bê tông (mũi khoan búa) 

4–20 mm; khoan rút lõi tường/gạch 68 mm; thép 13 mm. 

Insulation / Cách điện: lớp cách điện kép. 

Power cord length / Chiều dài dây nguồn: ≥ 2.5 m. 

Spare parts / Phụ tùng kèm theo: 5 cặp chổi than dự phòng. 

 

57.  
Máy mài điện cầm tay 

Ø125 mm/ Angle 

Grinder 

Power supply / Nguồn điện: 220–240 VAC; 1 pha; 50 Hz. 

Grinding wheel diameter / Đường kính đá mài: 125 mm. 

Cutting wheel diameter / Đường kính đá cắt: 125 mm. 

Rated power input / Công suất định mức: 990–1200 W. 

No-load speed / Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút. 

Total length / Chiều dài tổng thể: ≤ 320 mm. 

Net weight / Khối lượng tịnh: ≤ 2,2 kg. 

Insulation / Cách điện: lớp cách điện kép. 

Power cord length / Chiều dài dây nguồn: ≥ 2.5 m. 

Pce 

58.  
Máy mài điện cầm tay 

Ø100 mm/ Angle 

Grinder 

Power supply / Nguồn điện: 220–240 VAC; 1 pha; 50 Hz. 

Rated power input / Công suất định mức: 700–990 W. 

Grinding wheel diameter / Đường kính đá mài: 100 mm. 

Spindle thread / Ren trục: M10 

No-load speed / Tốc độ không tải: 10.000–12.000 vòng/phút. 

Total length / Chiều dài tổng thể: khoảng ≤  280 mm. 

Net weight / Khối lượng tịnh: khoảng ≤ 2 kg. 

Insulation / Cách điện: lớp cách điện kép. 

Power cord length / Chiều dài dây nguồn: ≥ 2.5 m. 

Pce 

59.  
Ê tô kẹp có mâm xoay/ 

Rotary Machine Vise 

Bench vise / Ê tô nguội. 

Vise opening / Độ mở hàm kẹp: đến 200 mm (+30%). 

Base / Đế: trang bị đế xoay thuận tiện khi thao tác. 

Material / Vật liệu: thép hợp kim độ cứng cao. 

Pce 

60.  
Grease-gun for ball-

bearing/ Súng bơm mỡ 

bằng tay 

Grease gun / Súng bơm mỡ cầm tay. 

Operation / Vận hành: thao tác bằng một tay. 

Refillable / Nạp mỡ: có đầu châm mỡ và van xả khí, cho 

phép nạp bằng tay hoặc bằng bơm mỡ. 

Working pressure / Áp suất làm việc: đến 300 bar (±10%) 

Hose / Ống mềm thủy lực: loại mềm, có thể uốn cong; lắp 

được theo phương ngang hoặc phương đứng trên thân súng. 

Pce 

61.  
Letter Punches/ Bộ đột 

chữ 

Letter punch set / Bộ đóng chữ kim loại. 

Application / Ứng dụng: đóng dấu chi tiết có độ bền 600–

800 N/mm². 

Hardness / Độ cứng phần khắc: 58–60 HRC. 

Standard / Tiêu chuẩn ký tự: DIN 1451. 

Material / Vật liệu: thép dụng cụ. 

Surface / Bề mặt: hoàn thiện mờ satin. 

Character height / Chiều cao ký tự: 5 mm. 

Storage / Bảo quản: hộp nhựa chống vỡ. 

Box 

62.  
Number Punches/ Bộ 

đột số 

Number punch set / Bộ đóng số kim loại. 

Application / Ứng dụng: đóng dấu chi tiết có độ bền 600–

800 N/mm². 

Hardness / Độ cứng phần khắc: 58–60 HRC. 

Standard / Tiêu chuẩn ký tự: DIN 1451. 

Material / Vật liệu: thép dụng cụ. 

Surface / Bề mặt: hoàn thiện mờ satin. 

Number height / Chiều cao số: 5 mm. 

Storage / Bảo quản: hộp nhựa chống vỡ. 

Box 

63.  
Silicone Gun/ Súng 

bắn Silicon 

Cartridge applicator gun / Súng bắn keo silicone. 

Capacity / Dung tích: dùng cho tuýp tiêu chuẩn đến 400 ml; 

tương thích tuýp 310 ml, 400 ml và tuýp đồng trục 150 ml. 

Pce 
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Performance / Hiệu suất: lực đẩy cao giúp dòng keo ra đều, 

mượt. 

Trigger mechanism / Cơ cấu cò: truyền lực hiệu quả, giảm 

thất thoát, thao tác nhanh. 

Application / Ứng dụng: bơm keo trám kín và chất bịt kín 

với hiệu quả cao. 

64.  
Xe đẩy hàng bằng tay 

trọng tải 600kg/ Hand 

platform trolley 600 kg 

Platform size / Kích thước sàn (DxR): 1200 × 750 mm 

(±10%) 

Working load / Tải trọng làm việc an toàn (SWL): 600 kg 

(±10%). 

Chất liệu khung xe: Thép sơn tĩnh điện hoặc nhựa PP có khả 

năng chịu lực cao/ Frame material: powder-coated steel or 

high-strength polypropylene (PP). 

Wheel diameter / Đường kính bánh xe: 150-250 mm. Bánh 

xe cao su đặc/PU, có khóa hãm 

Platform height / Chiều cao sàn so với mặt đất: 200-300 mm. 

Pce 

65.  
Bơm dầu quay tay/ Oil 

hand pumps 

A versatile hand-operated oil pump for various applications 

such as pumping oil, lubricants, and low-viscosity fluids / 

Bơm dầu quay tay đa năng dùng cho nhiều ứng dụng như 

bơm dầu, chất bôi trơn và các chất lỏng có độ nhớt thấp. 

Flow rate: ≥ 0.25 L per revolution/  

Lưu lượng: ≥ 0,25 Lít/1 vòng quay 

Pipe material: Stainless steel 304/316, 1-1.2 m long /  

Vật liệu ống: thép không gỉ 304/316, dài 1.2 m. 

Capable of clockwise and counterclockwise rotation for both 

suction and discharge / Có thể quay theo chiều kim đồng hồ 

và ngược chiều để hút và xả. 

Strong performance for transferring low-viscosity fluids / 

Hiệu suất cao khi bơm chuyển chất lỏng có độ nhớt thấp. 

Easy to assemble and disassemble / Dễ lắp ráp và tháo rời. 

Pce 

 Nhóm/ Group IV:  

66.  
Cán dao tiện ngoài/ 

External cutting 

SVJCR2525M16 

Kiểu/ Type: SVJCR2525M16 or equivalent/ hoặc tương 

đương, Type: screw-on type / Kiểu kẹp: bắt vít; H=25, 

B=25, LF=150mm, LH=40, HF=25, WF=32, ZEFP=1, 

KAPR =93 độ. Chấp nhận các sai lệch/ Dimensional 

tolerances accepted ±5%;  Includes 10 inserts / Kèm 10 lưỡi 

cắt lắp phù hợp. 

Set 

67.  
Cán dao tiện ngoài/ 

External cutting 

SVJCL2525M16 

Kiểu/ Type: SVJCL2525M16 or equivalent/ hoặc tương 

đương, Type: screw-on type / Kiểu kẹp: bắt vít; H=25, 

B=25, LF=150mm, LH=40, HF=25, WF=32, ZEFP=1, 

KAPR =93 độ. Chấp nhận các sai lệch/ Dimensional 

tolerances accepted ±5%;  Includes 10 inserts / Kèm 10 lưỡi 

cắt lắp phù hợp. 

Set 

68.  

Cán dao tiện ren trong/ 

Internal threading 

holder 

MMTIR3025AR22-C 

Internal threading tool holder MMTIR3025AR22-C or 

equivalent / Cán dao tiện ren trong MMTIR3025AR22-C 

hoặc tương đương. 

Type: screw-on type / Kiểu kẹp: bắt vít. 

Hand: Right-hand / Kiểu: phải. 

Insert clamping: by screw / Lắp mảnh dao bằng vít. 

Includes 10 inserts P/N: MMT22IRN60 VP10MF / Kèm 10 

lưỡi cắt lắp phù hợp. P/N: MMT22IRN60 VP10MF hoặc 

tương đương. 

Set 

69.  
Toolholders-Shank - 

Cán dao tiện ngoài - 

MWLNR2525M08 

External turning tool holder MWLNR2525M08 or 

equivalent / Cán dao tiện ngoài MWLNR2525M08 hoặc 

tương đương. 

Hand: Right-hand / Kiểu: phải. 

Set 
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Clamping type: screw-on type / Kiểu kẹp: bắt vít. 

Shank size: H25 × B25 × L150 mm / Kích thước thân: 25 × 

25 × 150 mm. 

Compatible insert/ Lắp được mảnh dao: WNMG0804 hoặc 

tương đương. 

Includes 10 inserts / Kèm 10 lưỡi cắt lắp phù hợp. 

70.  
Cán dao tiện ren ngoài 

bước lớn/ Toolholders-

Shank SER 2525 M22 

External threading tool holder SER2525M22 or equivalent / 

Cán dao tiện ren ngoài SER2525M22 hoặc tương đương. 

Hand: Right-hand / Kiểu: phải. 

Clamping type: screw-on type / Kiểu kẹp: bắt vít. 

Shank size/ Kích thước thân: 25 × 25 mm. 

Overall length/ Chiều dài tổng thể: 140 mm. 

Compatible inserts/ Lắp được mảnh dao: 22ER hoặc tương 

đương. Includes 10 inserts / Kèm 10 lưỡi cắt lắp phù hợp. 

Set 

71.  
Thân dao cắt rãnh 

ngoài/ Parallel holders 

TCHR 2525 

Parallel holder/ Thân dao tiện rãnh ngoài TCHR2525 or 

equivalent/ hoặc tương đương. 

Type: parallel holder for grooving cartridge / Dạng thân gá 

cartridge cắt rãnh. 

Compatible cartridge: TCER / Lắp cartridge: TCER. 

Shank size/ Kích thước thân: 25 × 25 mm. 

Overall length/ Chiều dài tổng thể: 133 mm. 

Kèm 10 lưỡi cắt lắp phù hợp. 

Set 

72.  
Đầu chống tâm máy 

tiện tốc độ cao/  High 

speed live center 

High speed live center VCS-MT5P or equivalent / Đầu 

chống tâm máy tiện tốc độ cao VCS-MT5P hoặc tương 

đương. 

Type: live center, high speed / Loại: chống tâm quay tốc độ 

cao. 

Taper shank/ Chuôi côn: MT5. 

Interchangeable tips / Mũi tâm có thể thay thế được. 

Application/ Ứng dụng: For conventional lathes Dùng cho 

máy tiện vạn năng 

Pce 

73.  
Endmill Ø6 / Dao phay 

ngón 

Endmill/ Dao phay ngón Ø6 

3 flutes / 3 lưỡi cắt. 

Size/ Kích thước: d6 × chuôi 6 × L57 mm. 

Material: Vật liệu: thép gió HSS-Coban. 

Application: machining steel up to 34–40 HRC and stainless 

steel / Gia công thép độ cứng đến 34–40 HRC và inox. 

Pce 

74.  
Endmill / Dao phay 

ngón Ø8 

Endmill / Dao phay ngón Ø8 

3 flutes / 3 lưỡi cắt. 

Size / Kích thước: d8 × chuôi 8 × L63 mm. 

Material / Vật liệu: thép gió HSS-Coban. 

Application / Ứng dụng: gia công thép độ cứng đến 34–40 

HRC và inox. 

Pce 

75.  
Endmill / Dao phay 

ngón Ø10 

Endmill / Dao phay ngón Ø10 

3 flutes / 3 lưỡi cắt. 

Size / Kích thước: d10 × chuôi 10 × L73 mm. 

Material / Vật liệu: thép gió HSS-Coban. 

Application / Ứng dụng: gia công thép độ cứng đến 34–40 

HRC và inox. 

Pce 

76.  
Endmill / Dao phay 

ngón Ø12 

Endmill / Dao phay ngón Ø12 

3 flutes / 3 lưỡi cắt. 

Size / Kích thước: d12 × chuôi 12 × L83 mm. 

Material / Vật liệu: thép gió HSS-Coban. 

Application / Ứng dụng: gia công thép độ cứng đến 34–40 

HRC và inox. 

Pce 
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77.  
Endmill / Dao phay 

ngón Ø20 

Endmill / Dao phay ngón Ø20 

3 flutes / 3 lưỡi cắt. 

Size / Kích thước: d20 × chuôi 20 × L110 mm. 

Material / Vật liệu: thép gió HSS-Coban. 

Application / Ứng dụng: gia công thép độ cứng đến 34–40 

HRC và inox. 

Pce 

78.  
Endmill / Dao phay 

ngón Ø30 

Endmill / Dao phay ngón Ø30 

3 flutes / 3 lưỡi cắt. 

Size / Kích thước: d30 × chuôi 30 × L≈130–150 mm. 

Material / Vật liệu: thép gió HSS-Coban. 

Application / Ứng dụng: gia công thép độ cứng đến 34–40 

HRC và inox. 

Pce 

79.  

Áo lót chuyển côn 

MT3-MT5 /Drill 

chucks arbor MT3-

MT5 

Drill chuck arbor MT4–MT5, VQ-106 or equivalent / Áo lót 

chuyển côn MT4–MT5 VQ-106 hoặc tương đương. 

Type / Kiểu: taper reduction sleeve (Morse taper). 

Taper size / Cỡ côn: từ MT4 (Morse taper số 4) lên MT5 

(Morse taper số 5). 

Application / Ứng dụng: dùng chuyển đổi chuôi côn MT4 

sang lỗ côn MT5 trên máy. 

Pce 

80.  

Áo lót chuyển côn 

MT2-MT5/ Drill 

chucks arbor MT2-

MT5 

Drill chuck arbor MT2–MT5, VQ-103 or equivalent / Áo lót 

chuyển côn MT2–MT5 VQ-103 hoặc tương đương. 

Type / Kiểu: taper reduction sleeve (Morse taper). 

Taper size / Cỡ côn: từ MT2 (Morse taper số 2) lên MT5 

(Morse taper số 5). 

Application / Ứng dụng: dùng chuyển đổi chuôi côn MT2 

sang lỗ côn MT5 trên máy. 

Pce 

Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa danh mục hàng hóa “DANH MỤC - 

СПЕЦИФИКАЦИЯ” và “Yêu cầu kỹ thuật”, Yêu cầu kỹ thuật sẽ được ưu tiên áp dụng. 

В случае любого несоответствия между перечнем товаров «DANH MỤC - 

СПЕЦИФИКИКА» и техническими требованиями, приоритет имеют технические 

требования. 

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG 

СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ 

4.1. Thời gian giao hàng/ Срок поставки/ Delivery time:  

Giao hàng tại kho VSP trong vòng 04 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng. Nhà thầu được 

phép giao hàng sớm hơn thời hạn quy định trong Hợp đồng. 

Поставка на склад ВСП осуществляется в течение 4 месяцев со дня подписания 

Контракта. Подрядчику разрешается осуществить поставку ранее срока, 

установленного Договором. 

4.2. Số lần giao hàng/ Количеству поставок: 

- 01 lần cho mỗi nhóm và không quá 2 lần cho 1 hợp đồng 

- Максимум 01 раз для каждой группы и 02 раза для каждого контракта 

4.3. Địa chỉ giao hàng/ Место поставки: 

-  Giao hàng tại kho của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thành phố Hồ Chí Minh. 

-  Доставка на склад СП в городе Хошиминь. 

5. SỐ LƯỢNG VÀ ĐÓNG GÓI 

КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА 

5.1. Số lượng/ Количество: 
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Nhà thầu được yêu cầu chào hàng đầy đủ số lượng cho từng mục hàng hóa và chào đầy 

đủ toàn bộ hàng hóa cho từng nhóm hoặc tất cả các nhóm, phù hợp với danh mục hàng 

hóa “DANH MỤC-СПЕЦИФИКАЦИЯ” của hồ sơ đấu thầu và Phụ lục số 1 - “Bảng 

chi tiết yêu cầu kỹ thuật” của Yêu cầu kỹ thuật. 

Участник тендера обязан предложить полное количество по каждой позиции и 

полный объём товаров по каждой группе либо по всем группам в соответствии 

с перечнем товаров «DANH MỤC-СПЕЦИФИКАЦИЯ» в тендерной 

документации и Приложение № 1 — «Подробная таблица технических 

требований» к Техническим требованиям 

The Bidder is required to quote the full quantity for each item and the complete scope 

of goods for each group or for all groups, in accordance to list of goods “DANH MỤC-

СПЕЦИФИКАЦИЯ” of the bidding documents and Appendix No. 1 - “Detailed table 

of technical requirements” of the Technical requirements. 

5.2. Đóng gói/ Упаковка: 

Hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp với việc vận 

chuyển, lưu trữ. 

Товар упакован по стандартам производителя и пригоден для транспортировки 

и хранения, обеспечения сохранности товаров в процессе транспортировки. 

Goods are packed according to the manufacturer's standards and are suitable for 

transportation and storage.  

6. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Hồ sơ chào thầu kỹ thuật yêu cầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật để chứng 

minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại mục 3 của yêu cầu kỹ 

thuật này, cụ thể: 

Техническая тендерная документация требует предоставления достаточных 

технических документов, подтверждающих, что поставляемый подрядчиком товар 

соответствует техническим требованиям, указанным в разделе 3 настоящего 

технического требования: 

 Bảng chào thầu thể hiện đầy đủ tên gọi, đặc tính kỹ thuật chào hàng, nhà sản xuất, xuất 

xứ, số lượng. 

Таблица торгов с указанием полного наименования, характеристик 

предложения, производителя, происхождения, количества 

 Catalogue, tài liệu của nhà sản xuất, trong đó có thể hiện đặc tính cho mỗi mục hàng 

hóa. 

Каталог, документ производителя, в котором быть указаны характеристики 

каждой позиции товара. 

 Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cung cấp trong hồ sơ dự thầu phải có tên và logo, và 

cung cấp link website của sản phẩm 

Техническая документация производителя, представленная в заявке, должна 

содержать название и логотип, а также содержать ссылку на веб-сайт 

продукта 

 Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cung cấp trong hồ sơ dự thầu bằng ngôn ngữ tiếng 

Việt hoặc tiếng Anh hoặc tiếng Nga. 

Техническая документация производителя, представленная в заявке, должна 

быть на вьетнамском, английском или российском языке 
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7. YÊU CẦU CHỨNG CHỈ 

ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАТАМ ТОВАРОВ 

Nhà thầu được yêu cầu cam kết cung cấp các chứng chỉ sau cung với hàng hoá: 

Подрядчик обязан предоставить сертификаты с товарами: 

The Bidder is required to commit to providing final certificates with goods: 

7.1. Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm 

quyền của nước/ vùng lãnh thổ sản xuất hoặc xuất khẩu cấp: 

Сертификат происхождения (CO) или документ, подтверждающий 

происхождение товара, выданный уполномоченным органом страны/территории 

производства или экспорта: 

Bản gốc CO hoặc eCO có đường dẫn xác thực, hoặc bản sao có chứng thực của nhà 

nhập khẩu – đối với hàng hóa nhập khẩu cho các mục: 1÷71. 

Сертификат происхождения (CO) либо документы, подтверждающие 

происхождение товара, выданные компетентным органом страны/территории 

производства или экспорта: оригинал CO либо электронный CO (eCO) с ссылкой для 

проверки подлинности либо копия, заверенная импортёром — для импортируемых 

товаров для 1÷71. 

Chấp nhận CO do nhà sản xuất cấp cho mục 66÷71. 

Сертификаты происхождения (CO), выданные производителем, принимаются для 

позиций 66–71. 

7.2. Giấy chứng nhận chất lượng (CQ/CoC) do nhà sản xuất cấp, trong đó có thông tin về 

năm sản xuất của hàng hóa: 

Сертификат качества (CQ/CoC), выданный производителем, с указанием года 

изготовления товара: 

Bản gốc CQ/CoC hoặc eCQ/eCoC có đường dẫn xác thực, hoặc bản sao có chứng thực 

của nhà nhập khẩu cho các mục: 1÷71. 

Bản gốc CQ/CoC hoặc eCQ/eCoC có đường dẫn xác thực, hoặc bản sao có chứng thực 

của nhà nhập khẩu, hoặc bản sao cho các mục: 72÷80. 

Оригинал CQ/CoC либо eCQ/eCoC со ссылкой для проверки подлинности, либо 

копия, заверенная импортёром для 1÷71. 

Оригинал CQ/CoC либо eCQ/eCoC со ссылкой для проверки подлинности, либо 

копия, заверенная импортёром либо копия для 72÷80. 

7.3. Giấy chứng nhận bảo hành do Nhà cung cấp phát hành: Bản gốc. 

Гарантийный сертификат, выданный Поставщиком: Оригинал. 

Warranty certificate from the supplier: Original 

8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT 

МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Các chào hàng kỹ thuật sẽ được xem xét và chấm điểm theo từng nhóm, phù hợp với 

Bảng “Tiêu chí đánh giá” đính kèm, cụ thể như sau: 

Nhóm I: Mục 1÷16; Nhóm II: Mục 17÷44; Nhóm III: Mục 45÷65; Nhóm IV: Mục 

66÷80. 

Технические предложения рассматриваются и оцениваются по группам в 

соответствии с прилагаемой таблицей «Критерии оценки», а именно: 
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Группа I: позиции 1÷16; Группа II: позиции 17÷44; Группа III: позиции 45÷65; 

Группа 
IV: позиции 66÷80.

 :



LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» 

VIETSOVPETRO JOINT VENTURE                            

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU KỸ THUẬT 

Критерии оценки технического предложения 

Công cụ dụng cụ và phụ tùng cắt gọt kim loại giàn KNT&KTN (94.XNKT-0222/26-TVT) 

Инструменты, приспособления и запасные части для металлорежущего оборудования платформ КНТ и КТН 

 

 

 

Stt 

№ 

No. 

Tên gọi các tiêu chí 

Критерии 

Criteria 

Nội dung chào hàng 

Содержание предложения 

Proposal content 

Đánh giá 

Оценка 

Evaluation 

Lý do không 

đạt 

Причины 

несоответств

ия 

Reason of Fail 

Ghi chú 

Примечан

ие 

Remarkse 

1 2 3 5 6 7 

1 

Yêu cầu chung đối với hàng hóa 

Общие требования к материалам 

General requirements for goods. 

1.1 

Tình trạng hàng hóa 

Состояние товара 

Condition of goods. 

Mới 100% và chưa qua sử dụng 

Новое и неиспользованное 

Brand new 100% and unused. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно 

Passed 

.  
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Hàng cũ, phục hồi 

Товары бывшие в употреблении, восстановленные 

Used goods. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно 

Failed 

  

1.2 

Đầy đủ thông tin chào 

hàng 

Предложение содержит 

полную информацию 

Completeness of proposal 

information 

Ghi rõ model, NSX, xuất xứ, số lượng 

Модель, производитель, страна происхождения и 

количество указаны четко 

Model, manufacturer, origin, quantity clearly stated. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно 

Passed 

  

Thông tin chào hàng thiếu hoặc không rõ ràng, không đủ 

cơ sở đánh giá. 

Информация в коммерческом/техническом 

предложении неполная или неясная, отсутствуют 

основания для оценки 

Proposal information is incomplete or unclear, no basis 

for evaluation. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно 

Failed 

  

1.3 

Năm sản xuất 

Год производства 

Year of manufacture. 

Năm 2025 trở về sau 

Произведенные в 2025 году или позже. 

2025 or later. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно 

Passed 

  

Năm sản xuất 2024 trở về sau, nhưng hàng hoá đảm bảo 

mới, chưa qua sử dụng và tính chất của hàng hoá không bị 

ảnh hưởng bởi thời gian 

Произведенные в 2024 году или позже, чем указано в 

ТТ, при условии, что товар новый, не был в 

эксплуатации и его свойства не изменяются со 

временем 

2024 or later, provided that the goods are new, have not 

been used and their properties do not change over time. 

Chấp nhận 

Приемлемо 

Accepted 

  

Hàng hóa sản xuất trước năm 2025 

Товары, произведенные до 2025 года 

Before 2025. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно 

Failed 

  

1.4 Thời hạn bảo hành Cam kết đúng thời hạn và các điều kiện theo yêu cầu Đạt   
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Срок гарантии  

Warranty. 

Подрядчик обязуется срок и условие в соответствии 

с требованиями 

Fully comply as required in technical requirement. 

Удовлетворит

ельно 

Passed 

Không cam kết thời hạn BH theo yêu cầu hoặc không tuân 

thủ các điều kiện BH quy định trong YCKT 

Подрядчик не обязуется срок в соответствии с 

требованиями или не соблюдает условия гарантии, 

указанным в ТТ 

Failure to commit to the required warranty period or not 

mentioned. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно 

Failed 

  

2 

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

Спецификация товаров 

Specification of goods 

2.1 

 

Đặc tính kỹ thuật chính 

Основные технические 

характеристики 

Main technical 

characteristics 

Đáp ứng hoàn toàn YCKT 

Полностью соответствует требованиям ТТ 

Fully comply as required in technical requirement. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно/ Passed 
  

Không đáp ứng  

Не подходит 

Not satisfy the requirements. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно/ Failed 
  

2.2 

Yêu cầu về nguyên vật 

liệu chế tạo 

Требования к качеству 

материала 

Material requirements for 

manufacturing  

Đáp ứng hoàn toàn YCKT 

Полностью соответствует требованиям ТТ 

Fully comply as required in technical requirement. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно/ Passed 

  

Sai lệch nhỏ, trong phạm vi cho phép 

Небольшое отклонение, в пределах допустимого 

диапазона, не влияет на функцию товара 

Not completely satisfying, but acceptable 

Chấp nhận 

Приемлемо 

Accepted 

  

Không phù hợp 

Не соответствует требованиям 

Not satisfy the requirements. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно/ Failed 

  

3 

Yêu cầu về số lượng và đóng gói hàng hóa 

Требования к количеству и упаковке товаров. 

Requirements quantity and packaging of goods 

3.1 

Số lượng hàng hoá 

Количество товара 

Quantity 

Đúng theo yêu cầu 

В соответствии с требованиями 

Comply as required. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно/ Passed 
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Chào hàng không đủ số lượng cho cả đơn hàng hay cho 

từng nhóm mục 

В предложении недостаточно количества для заявки 

или для каждой группы товаров. 

The proposal does not contain sufficient quantity for the 

order or for each product group. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно 

Failed 

  

3.2 

Đóng gói 

Упаковка 

Packaging. 

Cam kết đóng gói theo yêu cầu 

В соответствии с требованиями  

Comply as required. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно 

Passed 

  

Không cam kết đóng gói theo yêu cầu 

Никаких обязательств по упаковке в соответствии с 

требованиями 

Not comply as required. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно 

Failed 

  

4 

Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật 

Техническая документация 

Technical documentation requirements. 

 

Yêu cầu cung cấp tài liệu 

kỹ thuật lúc chào hàng. 

Предоставить 

документы вместе с 

тендерным 

предложением 

Bid documentation 

requirement. 

Cung cấp đủ tài liệu theo mục 6 của yêu cầu kỹ thuật. 

Предоставление полных документов в соответствии 

с пунктом 6 Технических требований. 

Provide complete documents according to section 6 of the 

technical requirements. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно 

Passed 

  

Không cung cấp đủ tài liệu theo mục 6 của yêu cầu kỹ 

thuật nhưng không ảnh hưởng đếnh việc đánh giá. 

Предоставление неполных документов в 

соответствии с пунктом 6 Технических требований, 

но не влияющих на оценку 

The bidder did not provide complete documents as 

requested, does not meet section 6 of the technical 

requirements but did not affect the assessment. 

Chấp nhận 

Приемлемо 

Accepted 

  

Không cung cấp đủ tài liệu theo mục 6 của yêu cầu kỹ 

thuật 

Не предоставление полных документов в 

соответствии с пунктом 6 Технических требований 

Not comply as required, does not meet section 6 of the 

technical requirements. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно 

Failed 
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5 
Thời gian giao hàng 

Время поставки/ Delivery time 

5.1 

Thời gian giao hàng 

Время поставки 

Delivery time 

Thời gian giao hàng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Срок поставки соответствует техническим 

требованиям. 

Delivery time meets technical requirements. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно 

Passed 

  

Thời gian giao hàng kéo dài không quá 1 tháng 

Срок поставки не должен превышать 1 месяца. 

Delivery time extended up to 1 month 

Chấp nhận 

Допустимо 

Acceptable 

  

Thời gian giao hàng kéo dài quá 1 tháng 

Срок поставки превышает 1 месяца. 

Delivery time extended more than 1 month 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно/ Failed 
  

5.2 

Số lần giao hàng 

Отправки. 

Shipments. 

Tối đa 1 chuyến hàng 

Максимум 1 (одна) отправка 

Maximum 01 (one) shipment. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно/ Passed 

  

Tối đa 2 chuyến hàng 

Максимум 02 (две) отправки. 

Maximum 02 (two) shipments. 

Chấp nhận 

Допустимо 

Acceptable 

  

Nhiều hơn 2 chuyến hàng 

Более двух поставок. 

More than 02 (two) shipments. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно/ Failed 

  

6 

Yêu cầu cung cấp chứng chỉ khi giao hàng 

Предоставление сертификатов на доставку 

Certificate required upon delivery. 

  

Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ các chứng chỉ khi giao 

hàng theo yêu cầu 

Подрядчик обязуется предоставить все необходимые 

сертификаты при доставке. 

The bidder to providing all required certificates upon 

delivery as requested 

Đạt 

Удовлетворит

ельно 

Passed 

  

Có thay đổi về hình chức chứng chỉ nhưng vẫn thể hiện đầy 

dù thông tin về xuất xứ hay chất lượng hàng hoá 

Есть изменения в форме сертификата, но он по-

прежнему полностью отображает информацию о 

происхождении или качестве товара. 

Chấp nhận 

Приемлемо 

Accepted 
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There are changes in the certificate forms but still show 

information of origin or product quality. 

Không cam kết cung cấp 1 hoặc một số loại chứng chỉ 

Подрядчик не обязуется предоставить один или 

несколько сертификатов 

Not comply one certificate and some certificate as required 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно 

Failed 

  

KẾT LUẬN 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

CONCLUSION 

Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi tất cả các tiêu chí được đánh giá  

ĐẠT và CHẤP NHẬN. 

Предложение оценивается как “Удовлетворительно” ТТ, если все 

критерии оцениваются как “Удовлетворительно” и “Приемлемо”. 

The offer is evaluated as technically PASS when all criteria are evaluated as 

PASS or ACCEPTED. 

Đạt 

Удовлетворит

ельно 

Passed 

 

Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi có ít nhất một tiêu chí được 

đánh giá KHÔNG  ĐẠT. 

Предложение оценивается как “Неудовлетворительно” ТТ, если имеет 

хотя бы один критерий “Неудовлетворительно”. 

The offer is evaluated as FAILING the technical requirements when at least 

one criterion is evaluated as FAILED. 

Không đạt 

Неудовлетвори

тельно 

Failed 
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